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	BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THAY THẾ THÔNG TƯ 20/2023/TT-BGTVT NGÀY 30/6/2023 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN VÀ ĐỊNH BIÊN AN TOÀN TỐI THIỂU CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM


	THÔNG TƯ SỐ 20/2023/TT-BGTVT
	[bookmark: loai_1_name]DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 20/2023/TT-BGTVT
	 THUYẾT MINH

	Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;
	Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13;
	Cập nhật việc viện dẫn VBQPPL theo Điều 68, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 38 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

	Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
	Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
	Cập nhật Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng và đổi tên “Bộ Giao thông vận tải” thành “Bộ Xây dựng”. 
- Cập nhật việc viện dẫn VBQPPL theo Điều 68, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 38 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

	Căn cứ Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 và các sửa đổi mà Việt Nam là thành viên;
	Thực hiện Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 và các sửa đổi mà Việt Nam là thành viên;
	“Thực hiện” thay “căn cứ” để đáp ứng quy định của Luật ban hành VBQPPL.

	Căn cứ Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển năm 1974 và các sửa đổi mà Việt Nam là thành viên;
	Thực hiện Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 và các sửa đổi mà Việt Nam là thành viên;
	“Thực hiện” thay “căn cứ” để đáp ứng quy định của Luật ban hành VBQPPL.

	Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;
	Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam;
	Cập nhật tên gọi Vụ Vận tải và An toàn giao thông, tên của Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam theo tên gọi mới.

	Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.
	Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.
	Cập nhật tên Bộ Xây dựng.
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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	

	Thông tư này quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, đào tạo, huấn luyện thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển, tàu biển công vụ đã đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.

	Thông tư này quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển, tàu biển công vụ đã đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.

	Lược bỏ cụm từ “của thuyền viên” để phù hợp với tên của Thông tư.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	

	Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, đào tạo, huấn luyện thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển, tàu biển công vụ đã đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.
	Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển, tàu biển công vụ đã đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.
	Lược bỏ cụm từ “của thuyền viên” để phù hợp với tên của Thông tư.
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	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	

	Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
	Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
	

	1. Công ước STCW là Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 và các sửa đổi (Công ước STCW).
	1. Công ước STCW là Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 và các sửa đổi.
	

	2. Bộ luật STCW là Bộ luật kèm theo Công ước về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 và các sửa đổi.
	2. Bộ luật STCW là Bộ luật kèm theo Công ước về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 và các sửa đổi.
	

	3. Bộ luật HSC là Bộ luật quốc tế về tàu cao tốc.
	3. Bộ luật HSC là Bộ luật quốc tế về tàu cao tốc.
	

	4. Bộ luật IGF là Bộ luật quốc tế về an toàn đối với tàu sử dụng nhiên liệu khí hoặc có điểm bắt cháy thấp.
	4. Bộ luật IGF là Bộ luật quốc tế về an toàn đối với tàu sử dụng nhiên liệu khí hoặc có điểm chớp cháy thấp.
	- Thống nhất sử dụng cụm từ “điểm chớp cháy”.

	5. Thuyền trưởng là người có quyền chỉ huy cao nhất ở trên tàu.
	5. Thuyền trưởng là người có quyền chỉ huy cao nhất ở trên tàu.
	

	6. Sỹ quan là một thành viên trong thuyền bộ nhưng không phải thuyền trưởng, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh trên tàu.
	6. Sỹ quan là một thành viên trong thuyền bộ nhưng không phải thuyền trưởng, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh trên tàu.
	

	7. Đại phó là sỹ quan boong kế cận thuyền trưởng và là người chỉ huy tàu trong trường hợp thuyền trưởng không còn đủ khả năng chỉ huy tàu.
	7. Đại phó là sỹ quan boong kế cận thuyền trưởng và là người chỉ huy tàu trong trường hợp thuyền trưởng không còn đủ khả năng chỉ huy tàu.
	

	8. Sỹ quan boong là sỹ quan có trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo quy định tại Chương II của Công ước STCW.
	8. Sỹ quan boong là sỹ quan đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Chương II của Công ước STCW.
	Thay cụm từ “có trình độ nghiệp vụ chuyên môn” bằng cụm từ “đáp ứng tiêu chuẩn” để phù hợp với thuật ngữ “standard of competence” của Công ước STCW.

	9. Thủy thủ trực ca OS là thuyền viên có trình độ nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc II/4 của Công ước STCW và hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.
	9. Thủy thủ trực ca OS là thuyền viên đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc II/4 của Công ước STCW.
	- Thay cụm từ “có trình độ nghiệp vụ chuyên môn” bằng cụm từ “đáp ứng tiêu chuẩn” để phù hợp với thuật ngữ “standard of competence” của Công ước STCW.
- Bỏ cụm từ “và hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định” đã có quy định về điều kiện tại Điều 36.

	10. Thủy thủ trực ca AB là thuyền viên có trình độ nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc II/5 của Công ước STCW và hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.
	10. Thủy thủ trực ca AB là thuyền viên đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc II/5 của Công ước STCW.
	Thay cụm từ “có trình độ nghiệp vụ chuyên môn” bằng cụm từ “đáp ứng tiêu chuẩn” để phù hợp với thuật ngữ “standard of competence” của Công ước STCW.
- Bỏ cụm từ “và hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định” đã có quy định tại Điều 36.

	11. Máy trưởng là sỹ quan máy cao nhất chịu trách nhiệm về hệ động lực của tàu; vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện và cơ khí của tàu.
	11. Máy trưởng là sỹ quan máy cao nhất chịu trách nhiệm về hệ động lực của tàu; vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện và cơ khí của tàu.
	

	12. Máy hai là sỹ quan máy kế cận máy trưởng, chịu trách nhiệm về hệ động lực của tàu; vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện, cơ khí của tàu trong trường hợp máy trưởng không còn đủ khả năng đảm nhiệm.
	12. Máy hai là sỹ quan máy kế cận máy trưởng, chịu trách nhiệm về hệ động lực của tàu; vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện, cơ khí của tàu trong trường hợp máy trưởng không còn đủ khả năng đảm nhiệm.
	

	13. Sỹ quan máy là sỹ quan có trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo quy định tại Quy tắc III/1, Quy tắc III/2 và Quy tắc III/3 của Công ước STCW.
	13. Sỹ quan máy là sỹ quan đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc III/1, Quy tắc III/2 và Quy tắc III/3 của Công ước STCW.
	Thay cụm từ “có trình độ nghiệp vụ chuyên môn” bằng cụm từ “đáp ứng tiêu chuẩn” để phù hợp với thuật ngữ “standard of competence” của Công ước STCW.

	14. Thợ máy trực ca Oiler là thuyền viên có trình độ nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc III/4 của Công ước STCW và hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.
	14. Thợ máy trực ca Oiler là thuyền viên đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc III/4 của Công ước STCW.
	Thay cụm từ “có trình độ nghiệp vụ chuyên môn” bằng cụm từ “đáp ứng tiêu chuẩn” để phù hợp với thuật ngữ “standard of competence” của Công ước STCW.
- Bỏ cụm từ “và hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định” do đây là điều kiện và đã quy định tại Điều 37.

	15. Thợ máy trực ca AB là thuyền viên có trình độ nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc III/5 của Công ước STCW và hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.
	15. Thợ máy trực ca AB là thuyền viên đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc III/5 của Công ước STCW.
	Thay cụm từ “có trình độ nghiệp vụ chuyên môn” bằng cụm từ “đáp ứng tiêu chuẩn” để phù hợp với thuật ngữ “standard of competence” của Công ước STCW.

	16. Sỹ quan kỹ thuật điện là sỹ quan có trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo quy định tại Quy tắc III/6 của Công ước STCW.
	16. Sỹ quan kỹ thuật điện là sỹ quan đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc III/6 của Công ước STCW.
	Thay cụm từ “có trình độ nghiệp vụ chuyên môn” bằng cụm từ “đáp ứng tiêu chuẩn” để phù hợp với thuật ngữ “standard of competence” của Công ước STCW.

	17. Thợ kỹ thuật điện là thuyền viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo quy định tại Quy tắc III/7 của Công ước STCW.
	17. Thợ kỹ thuật điện là thuyền viên đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Quy tắc III/7 của Công ước STCW.
	Thay cụm từ “có trình độ nghiệp vụ chuyên môn” bằng cụm từ “đáp ứng tiêu chuẩn” để phù hợp với thuật ngữ “standard of competence” của Công ước STCW.

	18. Sỹ quan vô tuyến điện GMDSS là sỹ quan có trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo quy định tại Chương IV của Công ước STCW.
	18. Sỹ quan vô tuyến điện GMDSS (Hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu) là thuyền viên đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Chương IV của Công ước STCW.
	- Bổ sung cụm từ “Hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn toàn cầu” để làm rõ chữ viết tắt GMDSS.
Thay cụm từ “có trình độ nghiệp vụ chuyên môn” bằng cụm từ “đáp ứng tiêu chuẩn” để phù hợp với thuật ngữ “standard of competence” của Công ước STCW.

	19. Sỹ quan an ninh tàu biển là người làm việc trên tàu chịu trách nhiệm trước thuyền trưởng, được công ty bổ nhiệm chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho tàu bao gồm cả việc thực hiện và duy trì kế hoạch an ninh tàu; liên lạc với sỹ quan an ninh của công ty và sỹ quan an ninh cảng.
	19. Sỹ quan an ninh tàu biển là người làm việc trên tàu chịu trách nhiệm trước thuyền trưởng, được công ty bổ nhiệm chịu trách nhiệm về an ninh của tàu bao gồm cả việc thực hiện và duy trì kế hoạch an ninh tàu; liên lạc với sỹ quan an ninh của công ty và sỹ quan an ninh cảng.
	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với định nghĩa về sỹ quan an ninh theo đoạn 1.28, Quy tắc I/1 Công ước STCW “Ship security officer means the person on board, accountable to mastrer, designated by the company as responsible for the security of the ship including implementation and maintenance of the ship security plan and liaison with the company security officer and port facility security officers). 

	[bookmark: dc_1][bookmark: tvpllink_cadxxcryup]20. Nhiệm vụ an ninh bao gồm tất cả công việc liên quan đến an ninh trên tàu được quy định tại Chương XI - 2 của Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển năm 1974 và các sửa đổi (SOLAS 74 và các sửa đổi) và Bộ luật quốc tế về An ninh tàu biển và bến cảng (ISPS).
	20. Nhiệm vụ an ninh bao gồm tất cả công việc liên quan đến an ninh trên tàu được quy định tại Chương XI - 2 của Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 và các sửa đổi (SOLAS 74 và các sửa đổi) và Bộ luật quốc tế về An ninh tàu biển và bến cảng (ISPS).
	Bổ sung cụm từ “con người” để phù hợp với tên Công ước và đồng nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

	21. Tàu dầu là tàu biển được đóng hoặc hoán cải và sử dụng để chuyên chở xô dầu thô và các sản phẩm của dầu mỏ.
	21. Tàu dầu là tàu biển được đóng hoặc hoán cải và sử dụng để chuyên chở xô dầu thô và các sản phẩm của dầu mỏ.
	

	22. Tàu hoá chất là tàu biển được đóng hoặc hoán cải và được sử dụng để chở xô các sản phẩm ở dạng lỏng được liệt kê tại Chương 17 của Bộ luật quốc tế về chở xô hoá chất (IBC Code).
	22. Tàu hoá chất là tàu biển được đóng hoặc hoán cải và được sử dụng để chở xô các sản phẩm ở dạng lỏng được liệt kê tại Chương 17 của Bộ luật quốc tế về chở xô hoá chất (IBC Code).
	

	23. Tàu khí hoá lỏng là tàu biển được đóng hoặc hoán cải và được sử dụng để chở xô chất khí hoá lỏng được quy định tại Chương 19 của Bộ luật quốc tế về chở xô khí hoá lỏng (IGC Code).
	23. Tàu khí hoá lỏng là tàu biển được đóng hoặc hoán cải và được sử dụng để chở xô chất khí hoá lỏng được quy định tại Chương 19 của Bộ luật quốc tế về chở xô khí hoá lỏng (IGC Code).
	

	[bookmark: tvpllink_xrxnwbbksf_1]24. Tàu khách là tàu biển được quy định tại Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 1974 và các sửa đổi (SOLAS 74 và các sửa đổi).
	24. Tàu khách là tàu biển được quy định tại Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển 1974 và các sửa đổi (SOLAS 74 và các sửa đổi).
	Bổ sung cụm từ “con người” để phù hợp với tên Công ước và đồng nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

	[bookmark: tvpllink_xrxnwbbksf_2]25. Tàu khách Ro-Ro là tàu khách với các khoang hàng Ro-Ro hoặc các khoang đặc biệt được quy định trong Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 1974 và các sửa đổi (SOLAS 74 và các sửa đổi).
	25. Tàu khách Ro-Ro là tàu khách với các khoang hàng Ro-Ro hoặc các khoang đặc biệt được quy định trong Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển 1974 và các sửa đổi (SOLAS 74 và các sửa đổi).
	Bổ sung cụm từ “con người” để phù hợp với tên Công ước và đồng nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

	26. Hành trình gần bờ của tàu biển có tổng dung tích (GT) dưới 500 là hành trình trong giới hạn 50 hải lý tính từ bờ biển hoặc trong khu vực được xác định là hành trình gần bờ theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các nước có liên quan.
	26. Hành trình gần bờ của tàu biển có tổng dung tích (GT) dưới 500 là hành trình trong giới hạn 50 hải lý tính từ bờ biển hoặc trong khu vực được xác định là hành trình gần bờ theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các nước có liên quan.
	

	27. Sổ ghi nhận huấn luyện là sổ cấp cho thuyền viên có trình độ đại học thực tập sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên, thực tập sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên hoặc cấp cho học viên thực tập sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên, thực tập sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên theo chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; thuyền viên có trình độ cao đẳng trở lên thực tập sỹ quan kỹ thuật điện theo yêu cầu tại Bảng A-III/6 của Bộ luật STCW.
	27. Sổ ghi nhận huấn luyện là sổ do Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam ban hành, dùng để ghi nhận quá trình thực tập, huấn luyện của học viên tham gia chương trình huấn luyện sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên hoặc sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên hoặc sỹ quan kỹ thuật điện phù hợp với quy định tại Công ước STCW. 
	- Sửa đổi, bổ sung đề phù hợp với quy định về các chương trình huấn luyện quy định tại Phụ lục 74, 75, 76 của Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.
- Chuyển nhiệm vụ ban hành Sổ ghi nhận huẩn luyện từ Bộ Giao thông vận tải theo Quyết định số 1350/2001/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê chuẩn mẫu sổ ghi nhận huấn luyện cho Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam.

	28. Thời gian thực tập là thời gian học viên làm việc trên tàu theo chương trình huấn luyện phù hợp với quy định tại Công ước STCW.
	28. Thời gian thực tập là thời gian học viên được thực tập, huấn luyện trên tàu theo chương trình huấn luyện phù hợp với quy định của Công ước STCW.
	Thay cụm từ “làm việc” bằng cụm từ “được thực tập, huấn luyện” để rõ thời gian thực tập trên tàu.
- Sửa đổi từ “tại” thành từ “của” để thống nhất với các Điều trong Thông tư này.

	29. Thời gian tập sự là thời gian thuyền viên thực tập chức danh trên hạng tàu tương ứng với giấy chứng nhận khả năng chuyên môn dưới sự giám sát của một sỹ quan.
	29. Thời gian tập sự là thời gian thuyền viên được bố trí tập sự chức danh trên tàu phù hợp với giấy chứng nhận khả năng chuyên môn được cấp, dưới sự hướng dẫn và giám sát của thuyền viên đang được bố trí đảm nhiệm chức danh tương ứng hoặc cao hơn.
	Sửa đổi, bổ sung để mở rộng chức danh của người giám sát và hướng dẫn.

	30. Thời gian đảm nhiệm chức danh là thời gian thuyền viên làm việc theo chức danh phù hợp với giấy chứng nhận khả năng chuyên môn được cấp.
	30. Thời gian đảm nhiệm chức danh là thời gian thuyền viên làm việc theo chức danh phù hợp với giấy chứng nhận khả năng chuyên môn được cấp.
	

	31. Thời gian đi biển là thời gian học viên thực tập, thuyền viên tập sự hoặc đảm nhiệm chức danh trên tàu biển.
	31. Thời gian đi biển là thời gian học viên thực tập, thuyền viên tập sự hoặc đảm nhiệm chức danh trên tàu biển.
	

	32. Tháng là tháng theo dương lịch hoặc 30 ngày, cấu thành từ những khoảng thời gian nhỏ hơn một tháng.
	32. Tháng là tháng theo dương lịch hoặc 30 ngày, cấu thành từ những khoảng thời gian nhỏ hơn một tháng.
	

	33. Chức năng là một nhóm công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm quy định tại Bộ luật STCW, cần thiết cho việc vận hành tàu, an toàn sinh mạng trên biển hoặc bảo vệ môi trường biển.
	33. Chức năng là một nhóm công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm quy định tại Bộ luật STCW, cần thiết cho việc vận hành tàu, an toàn sinh mạng trên biển hoặc bảo vệ môi trường biển.
	

	34. Tổ chức quản lý thuyền viên gồm: cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, chủ tàu, tổ chức cung ứng thuyền viên, hoặc bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác như người quản lý, người thuê tàu trần mà họ nhận trách nhiệm đối với việc vận hành tàu từ chủ tàu và những người đồng ý đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm như vậy cho công ty theo các quy định đó.
	34. Tổ chức đề nghị giải quyết thủ tục hành chính, gồm: cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên; chủ tàu; tổ chức cung ứng thuyền viên.
	Khái niệm Tổ chức quản lý thuyền viên không có quy định liện quan trong Thông tư này và được sửa đổi thành Tổ chức thực hiện thủ tục hành.

	35. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (sau đây viết tắt là GCNKNCM) là chứng chỉ được cấp cho thuyền viên theo quy định của Công ước STCW.
	35. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (sau đây viết tắt là GCNKNCM) là chứng chỉ chuyên môn được cấp cho thuyền viên theo quy định của Công ước STCW.
	Bổ sung cụm từ “chuyên môn” để phù họp với quy định về chứng chỉ chuyên môn tại khoản 4 Điều 59 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015.

	36. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ (sau đây viết tắt là GCNHLNV) là chứng chỉ được cấp cho thuyền viên theo quy định của Công ước STCW.
	36. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ (sau đây viết tắt là GCNHLNV) là chứng chỉ chuyên môn được cấp cho thuyền viên theo quy định của Công ước STCW.
	Bổ sung cụm từ “chuyên môn” để phù họp với quy định về chứng chỉ chuyên môn tại khoản 4 Điều 59 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015.

	37. Giấy công nhận GCNKNCM là văn bản do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền cấp cho thuyền viên có chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam ký thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn, để làm việc trên tàu biển Việt Nam.
	37. Giấy công nhận GCNKNCM là văn bản do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính cấp cho thuyền viên có chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam ký thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn, để làm việc trên tàu biển Việt Nam.
	- Sửa đổi tên cơ quan.
- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.

	38. Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận là văn bản do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền cấp cho thuyền viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện tại Việt Nam theo quy định tại: Quy tắc IV/2, Quy tắc V/1-1, Quy tắc V/1-2 của Công ước STCW; tàu cao tốc theo quy định của Bộ luật HSC; tàu sử dụng nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp theo quy định của Bộ luật IGF.
	38. Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận là văn bản do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính cấp cho thuyền viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện tại Việt Nam theo quy định tại: Quy tắc IV/2, Quy tắc V/1-1, Quy tắc V/1-2 của Công ước STCW; tàu cao tốc theo quy định của Bộ luật HSC; tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp theo quy định của Bộ luật IGF.
	- Sửa đổi tên cơ quan.
- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.
- Thống nhất sử dụng cụm từ “điểm chớp cháy”.


	39. Tàu cao tốc là tàu đã được cơ quan đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn tàu cao tốc phù hợp với Bộ luật quốc tế HSC và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc.
	39. Tàu cao tốc là tàu đã được cơ quan đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn tàu cao tốc phù hợp với Bộ luật quốc tế HSC và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc.
	

	40. Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam gồm Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển.
	40. Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam gồm Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao thực hiện công tác đăng ký tàu biển.
	Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
Sửa đổi cụm từ “phân cấp” thành từ “giao” để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 247/2025/NĐ-CP: “Các Chi cục Hàng hải và Đường thủy, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển theo ủy quyền của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam” và phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.

	41. Tàu sử dụng nhiên liệu có điểm cháy thấp theo quy định Bộ luật IGF là tàu sử dụng nhiên liệu khí hoặc nhiên liệu lỏng có điểm bắt cháy thấp.
	41. Tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp theo quy định của Bộ luật IGF là tàu sử dụng nhiên liệu khí hoặc nhiên liệu lỏng có điểm chớp cháy thấp.
	Bổ sung từ “chớp” để phù hợp thuật ngữ “flashpoint” theo Bộ luật IGF (International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint Fuels).
- Bổ sung từ “của” để làm rõ khái niệm.
- Thống nhất sử dụng cụm từ “điểm chớp cháy”.

	
	42. Thuyền viên bao gồm thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài.
	Bổ sung giải thích thuyền viên theo   khoản 1, khoản 2 Điều 60, Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015.

	
	43. Tàu công vụ là tàu biển công vụ đã đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.

	Bổ sung làm rõ về tàu công vụ áp dụng trong thông tư này.

	
	44. Trường đào tạo chuyên ngành hàng hải là trường đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành về điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, kỹ thuật điện tàu biển hoặc điện tàu thủy phù hợp với quy định của Công ước STCW và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Bổ sung làm rõ trường đào tạo chuyên ngành hàng hải trong Thông tư này.

	[bookmark: chuong_2]Chương II
	Chương II
	

	TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN CỦA THUYỀN VIÊN
	TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN CỦA THUYỀN VIÊN
	

	[bookmark: dieu_4]Điều 4. Tiêu chuẩn chuyên môn của thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT trở lên
	Điều 4. Tiêu chuẩn chuyên môn của thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT trở lên
	

	Thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT trở lên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại các Mục A-II/1, A-II/2, A-IV/2 và A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	Thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT trở lên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại các Mục A-II/1, A-II/2, A-IV/2 và A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	

	1. Hàng hải theo mức quản lý.
	1. Hàng hải theo mức quản lý.
	

	2. Kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa theo mức quản lý.
	2. Kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa theo mức quản lý.
	

	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức quản lý.
	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức quản lý.
	

	4. Thông tin liên lạc theo mức vận hành.
	4. Thông tin liên lạc theo mức vận hành.
	

	[bookmark: dieu_5]Điều 5. Tiêu chuẩn chuyên môn của thuyền trưởng, đại phó tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ
	Điều 5. Tiêu chuẩn chuyên môn của thuyền trưởng, đại phó tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ
	

	Thuyền trưởng, đại phó tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ phải có GCNKNCM của tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT.
	Thuyền trưởng, đại phó tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT trở lên theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này.


	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Chương II đang quy định quy định “tiêu chuẩn chuyên môn”.
Nội dung yêu cầu có GCNKNCM được chuyển xuống khoản đ Điều 63.

	[bookmark: dieu_6]Điều 6. Tiêu chuẩn chuyên môn của thuyền trưởng, đại phó tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ
	Điều 6. Tiêu chuẩn chuyên môn của thuyền trưởng, đại phó tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ
	

	Thuyền trưởng, đại phó tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại các Mục A-II/3, A-IV/2 và A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	Thuyền trưởng, đại phó tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại các Mục A-II/3, A-IV/2 và A-VIII/2 của Bộ luật STCW, về các chức năng sau đây:
	

	1. Hàng hải theo mức quản lý.
	1. Hàng hải theo mức quản lý.
	

	2. Kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa theo mức quản lý.
	2. Kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa theo mức quản lý.
	

	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức quản lý.
	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức quản lý.
	

	4. Thông tin liên lạc theo mức vận hành.
	4. Thông tin liên lạc theo mức vận hành.
	

	[bookmark: dieu_7]Điều 7. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên
	Điều 7. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên
	

	Sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại các Mục A-II/1, A-IV/2 và A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	Sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại các Mục A-II/1, A-IV/2 và A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	

	1. Hàng hải theo mức vận hành.
	1. Hàng hải theo mức vận hành.
	

	2. Kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa theo mức vận hành.
	2. Kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa theo mức vận hành.
	

	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức vận hành.
	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức vận hành.
	

	4. Thông tin liên lạc theo mức vận hành.
	4. Thông tin liên lạc theo mức vận hành.
	

	[bookmark: dieu_8]Điều 8. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ
	Điều 8. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ
	

	Sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ phải có GCNKNCM của sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên.
	Sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

	Sửa đổi, bổ sung để phù hợ với Chương II đang quy định quy định “tiêu chuẩn chuyên môn”. Nội dung yêu cầu có GCNKNCM được chuyển xuống khoản e Điều 63.

	[bookmark: dieu_9]Điều 9. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ
	Điều 9. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ
	

	Sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại các Mục A-II/3, A-IV/2 và A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	Sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại các Mục A-II/3, A-IV/2 và A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	

	1. Hàng hải theo mức vận hành.
	1. Hàng hải theo mức vận hành.
	

	2. Kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa theo mức vận hành.
	2. Kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa theo mức vận hành.
	

	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức vận hành.
	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức vận hành.
	

	4. Thông tin liên lạc theo mức vận hành.
	4. Thông tin liên lạc theo mức vận hành.
	

	[bookmark: dieu_10]Điều 10. Tiêu chuẩn chuyên môn của thủy thủ trực ca
	Điều 10. Tiêu chuẩn chuyên môn của thủy thủ trực ca
	

	1. Tiêu chuẩn chuyên môn của thủy thủ trực ca OS:
	1. Tiêu chuẩn chuyên môn của thủy thủ trực ca OS:
	

	Thủy thủ trực ca OS phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-II/4 của Bộ luật STCW về chức năng hàng hải theo mức trợ giúp.
	Thủy thủ trực ca OS phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-II/4 của Bộ luật STCW về chức năng hàng hải theo mức trợ giúp.
	

	2. Tiêu chuẩn chuyên môn của thủy thủ trực ca AB:
	2. Tiêu chuẩn chuyên môn của thủy thủ trực ca AB:
	

	Thủy thủ trực ca AB phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-II/5 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	Thủy thủ trực ca AB phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-II/5 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	

	a) Hàng hải theo mức trợ giúp;
	a) Hàng hải theo mức trợ giúp;
	

	b) Kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa theo mức trợ giúp;
	b) Kỹ thuật làm hàng và sắp xếp hàng hóa theo mức trợ giúp;
	

	c) Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức trợ giúp;
	c) Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức trợ giúp;
	

	d) Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức trợ giúp.
	d) Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức trợ giúp.
	

	[bookmark: dieu_11]Điều 11. Tiêu chuẩn chuyên môn của máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên
	Điều 11. Tiêu chuẩn chuyên môn của máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên
	

	Máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại các Mục A-III/1, A-III/2 và A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	Máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại các Mục A-III/1, A-III/2 và A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	

	1. Kỹ thuật máy tàu biển theo mức quản lý.
	1. Kỹ thuật máy tàu biển theo mức quản lý.
	

	2. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển máy theo mức quản lý.
	2. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển máy theo mức quản lý.
	

	3. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức quản lý.
	3. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức quản lý.
	

	4. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức quản lý.
	4. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức quản lý.
	

	[bookmark: dieu_12]Điều 12. Tiêu chuẩn chuyên môn của máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW
	Điều 12. Tiêu chuẩn chuyên môn của máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW
	

	Máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn theo chương trình đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các chức năng sau đây:
	Máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn theo chương trình đào tạo do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về các chức năng sau đây:
	Sửa lại tên Cơ quan.

	1. Kỹ thuật máy tàu biển theo mức quản lý.
	1. Kỹ thuật máy tàu biển theo mức quản lý.
	

	2. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển máy theo mức quản lý.
	2. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển máy theo mức quản lý.
	

	3. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức quản lý.
	3. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức quản lý.
	

	4. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức quản lý.
	4. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức quản lý.
	

	[bookmark: dieu_13]Điều 13. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên
	Điều 13. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên
	

	Sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-III/1 và Mục A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	Sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-III/1 và Mục A-VIII/2 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	

	1. Kỹ thuật máy tàu biển theo mức vận hành.
	1. Kỹ thuật máy tàu biển theo mức vận hành.
	

	2. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển máy theo mức vận hành.
	2. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển máy theo mức vận hành.
	

	3. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức vận hành.
	3. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức vận hành.
	

	4. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức vận hành.
	4. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức vận hành.
	

	[bookmark: dieu_14]Điều 14. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW
	Điều 14. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW
	

	Sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn theo chương trình đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các chức năng sau đây:
	Sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn theo chương trình đào tạo do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về các chức năng sau đây:
	

Sửa lại tên cơ quan

	1. Kỹ thuật máy tàu biển theo mức vận hành.
	1. Kỹ thuật máy tàu biển theo mức vận hành.
	

	2. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển máy theo mức vận hành.
	2. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển máy theo mức vận hành.
	

	3. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức vận hành.
	3. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức vận hành.
	

	4. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức vận hành.
	4. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức vận hành.
	

	[bookmark: dieu_15]Điều 15. Tiêu chuẩn chuyên môn của thợ máy trực ca
	Điều 15. Tiêu chuẩn chuyên môn của thợ máy trực ca
	

	1. Tiêu chuẩn chuyên môn của thợ máy trực ca Oiler:
	1. Tiêu chuẩn chuyên môn của thợ máy trực ca Oiler:
	

	Thợ máy trực ca Oiler phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-III/4 của Bộ luật STCW về chức năng kỹ thuật máy tàu biển theo mức trợ giúp.
	Thợ máy trực ca Oiler phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-III/4 của Bộ luật STCW về chức năng kỹ thuật máy tàu biển theo mức trợ giúp.
	

	2. Tiêu chuẩn chuyên môn của thợ máy trực ca AB:
	2. Tiêu chuẩn chuyên môn của thợ máy trực ca AB:
	

	Thợ máy trực ca AB phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A- III/5 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	Thợ máy trực ca AB phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A- III/5 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	

	a) Kỹ thuật máy tàu biển theo mức trợ giúp;
	a) Kỹ thuật máy tàu biển theo mức trợ giúp;
	

	b) Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển máy theo mức trợ giúp;
	b) Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển máy theo mức trợ giúp;
	

	c) Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức trợ giúp;
	c) Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức trợ giúp;
	

	d) Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức trợ giúp.
	d) Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức trợ giúp.
	

	[bookmark: dieu_16]Điều 16. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan kỹ thuật điện
	Điều 16. Tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan kỹ thuật điện
	

	Sỹ quan kỹ thuật điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-III/6 của Bộ luật STCW quy định về các chức năng sau đây:
	Sỹ quan kỹ thuật điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-III/6 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	Bỏ bớt cụm từ trùng lặp “quy định”.

	1. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển theo mức vận hành.
	1. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển theo mức vận hành.
	

	2. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức vận hành.
	2. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức vận hành.
	

	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức vận hành.
	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức vận hành.
	

	[bookmark: dieu_17]Điều 17. Tiêu chuẩn chuyên môn của thợ kỹ thuật điện
	Điều 17. Tiêu chuẩn chuyên môn của thợ kỹ thuật điện
	

	Thợ kỹ thuật điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-III/7 của Bộ luật STCW quy định về các chức năng sau đây:
	Thợ kỹ thuật điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-III/7 của Bộ luật STCW về các chức năng sau đây:
	

	1. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển theo mức trợ giúp.
	1. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển theo mức trợ giúp.
	

	2. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức trợ giúp.
	2. Bảo dưỡng và sửa chữa theo mức trợ giúp.
	

	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức trợ giúp.
	3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu theo mức trợ giúp.
	

	[bookmark: chuong_3]Chương III
	Chương III
	

	CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN CỦA THUYỀN VIÊN
	CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN CỦA THUYỀN VIÊN
	

	[bookmark: muc_1_3]Mục 1. CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN
	Mục 1. CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN
	

	[bookmark: dieu_18]Điều 18. Phân loại chứng chỉ chuyên môn
	Điều 18. Phân loại chứng chỉ chuyên môn
	

	Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên tàu biển Việt Nam bao gồm các loại sau đây:
	Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp bao gồm các loại sau đây:
	- Sửa đổi, bổ sung làm rõ nghĩa là các CoC, CoP do Việt Nam cấp để làm việc trên tàu biển nước ngoài.
- Bỏ cụm từ “tàu biển Việt Nam” do đã có quy định tại khoản 42 Điều 3.

	1. GCNKNCM.
	1. GCNKNCM.
	

	2. GCNHLNV:
	2. GCNHLNV:
	

	a) Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản (sau đây viết tắt là GCNHLNVCB);
	a) Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản (sau đây viết tắt là GCNHLNVCB);
	

	b) Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt (sau đây viết tắt là GCNHLNVĐB);
	b) Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt (sau đây viết tắt là GCNHLNVĐB);
	

	c) Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn (sau đây viết tắt là GCNHLNVCM).
	c) Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn (sau đây viết tắt là GCNHLNVCM).
	

	[bookmark: bieumau_pl_01]3. Mẫu chứng chỉ chuyên môn theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	3. Mẫu chứng chỉ chuyên môn theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	

	[bookmark: dieu_19]Điều 19. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
	Điều 19. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
	

	1. GCNKNCM do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền cấp cho thuyền viên để đảm nhiệm các chức danh theo quy định của Thông tư này, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và phù hợp với quy định của Công ước STCW.
	1. GCNKNCM do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao cấp cho thuyền viên đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Thông tư này và phù hợp với quy định của Công ước STCW.
	- Sửa tên cơ quan cho đúng.
- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.
- Sửa đổi bổ sung quy định làm rõ bản chất của Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn là giấy chứng nhận cấp cho thuyền viên đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Thông tư và phù hợp với Công ước STCW, tránh hiểu là giấy chứng nhận được cấp để đảm nhiệm một chức danh cụ thể. Việc bố trí, đảm nhiệm chức danh trên tàu thuộc trách nhiệm của chủ tàu theo quy định của pháp luật, không phải là căn cứ xác định mục đích cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

	2. GCNKNCM có giá trị sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp.
	2. GCNKNCM có giá trị sử dụng 05 năm kể từ ngày cấp.  
	

	[bookmark: dieu_20]Điều 20. Giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản
	Điều 20. Giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản
	.

	1. GCNHLNVCB do cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về kỹ thuật cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy, sơ cứu cơ bản, an toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội, nhận thức an ninh tàu biển phù hợp với quy định của Công ước STCW.
	1. GCNHLNVCB do cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về kỹ thuật cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy, sơ cứu cơ bản, an toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội, phù hợp với quy định của Công ước STCW.
	- Bỏ “nhận thức an ninh tàu biển” khỏi GCNHLNVCB vì nhận thức an ninh thuộc nhóm huấn luyện an ninh theo Công ước STCW.


	2. GCNHLNVCB có giá trị sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp.
	2. GCNHLNVCB có giá trị sử dụng 05 năm kể từ ngày cấp. Trường hợp GCNHLNVCB được cấp lại do bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân đã được ghi trên GCNHLNVCB thì thời hạn tương ứng với thời hạn còn lại của GCNHLNVCB đã cấp trước đó.
	Bổ sung quy định làm rõ thời hạn khi cấp lại GCNHLNVCB.

	[bookmark: dieu_21]Điều 21. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt
	Điều 21. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt
	

	1. GCNHLNVĐB do cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp cho thuyền viên đã hoàn thành một trong những chương trình huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt, phù hợp với quy định của Công ước STCW như sau:
	1. GCNHLNVĐB do cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp cho thuyền viên đã hoàn thành một trong những chương trình huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt, phù hợp với quy định của Công ước STCW như sau:
	

	a) Cơ bản: tàu dầu và tàu hóa chất; tàu khí hóa lỏng; tàu hoạt động ở vùng nước cực; tàu cao tốc theo quy định Bộ luật HSC; tàu sử dụng nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp theo quy định Bộ luật IGF;
	a) Cơ bản: tàu dầu và tàu hóa chất; tàu khí hóa lỏng; tàu hoạt động ở vùng nước cực; tàu cao tốc theo quy định của Bộ luật HSC; tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp theo quy định của Bộ luật IGF;
	- Bổ sung từ của để thống nhất với các Điều trong Thông tư.
- Thống nhất sử dụng cụm từ “điểm chớp cháy”.

	b) Nâng cao: tàu dầu; tàu hóa chất; tàu khí hóa lỏng; tàu hoạt động ở vùng nước cực; tàu cao tốc theo quy định Bộ luật HSC; tàu sử dụng nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp theo quy định Bộ luật IGF;
	b) Nâng cao: tàu dầu; tàu hóa chất; tàu khí hóa lỏng; tàu hoạt động ở vùng nước cực; tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp theo quy định của Bộ luật IGF;
	Đưa nâng cao tàu cao tốc xuống khoản 2 Điều này để đáp ứng quy định của HSC code.
- Thống nhất sử dụng cụm từ “điểm chớp cháy”.

	c) Quản lý đám đông đối với tàu khách và tàu khách Ro-Ro;
	c) Quản lý đám đông đối với tàu khách và tàu khách Ro-Ro;
	

	d) Huấn luyện an toàn cho nhân viên phục vụ trực tiếp trên khoang hành khách tàu khách và tàu khách Ro-Ro;
	d) Huấn luyện an toàn cho nhân viên phục vụ trực tiếp trên khoang hành khách tàu khách và tàu khách Ro-Ro;
	

	đ) Huấn luyện an toàn hành khách, an toàn hàng hóa và tính nguyên vẹn của vỏ tàu đối với tàu khách và tàu khách Ro-Ro;
	đ) Huấn luyện an toàn hành khách, an toàn hàng hóa và tính nguyên vẹn của vỏ tàu đối với tàu khách và tàu khách Ro-Ro;
	

	e) Quản lý khủng hoảng và phản ứng của con người trên tàu khách và tàu khách Ro-Ro.
	e) Quản lý khủng hoảng và phản ứng của con người trên tàu khách và tàu khách Ro-Ro.
	

	
	2.  GCNHLNVĐB do Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam cấp cho người đã hoàn thành một trong những chương trình huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt, phù hợp với quy định của Công ước STCW hoặc Bộ luật HSC, như sau:
a) Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính;
b)
 GCNHLNVĐB nâng cao tàu cao tốc.
	Bổ sung quy định để đáp ứng Mục 18.3.3 Bộ luật HSC:
“18.3.3 The Administration shall issue a type rating certificate to the master and all officers having an operational role following an appropriate period of operational/simulator training and on the conclusion of an examination including practical test commensurate with the operational tasks on board the particular type and model of craft concerned and the route followed.”
- Bổ sung quy định về Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính để đáp ứng đoạn 2 Quy tắc I/6 của Công ước STCW: “those reponsible for the training and assessment of competence of seafarers, as required under the Convention, are appropriate qualified in accordance with provision of section A-I/6 of the STCW Code for the type and level of training or assessment involved”.

	2. GCNHLNVĐB có giá trị sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp.
	3. Giá trị sử dụng của GCNHLNVĐB:
 a) GCNHLNVĐB do cơ sở đào tạo cấp có giá trị sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp; 
b) Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính có giá trị sử dụng vĩnh viễn.
c) GCNHLNVĐB nâng cao tàu cao tốc có giá trị sử dụng là 02 năm kể từ ngày cấp;
d) GCNHLNVĐB được cấp lại do bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân đã được ghi trên GCNHLNVĐB thì thời hạn tương ứng với thời hạn còn lại của GCNHLNVĐB đã cấp trước đó.
	Bổ sung làm rõ thời hạn khi cấp lại GCNHLNVĐB để phù hợp với quy định tại Bộ luật HSC: “18.3.5 The type rating certificate shall be re-validated every two years and the Administration shall lay down the procedures for re-validation.”

	[bookmark: dieu_22]Điều 22. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn
	Điều 22. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn
	

	1. GCNHLNVCM do cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp cho thuyền viên đã hoàn thành một trong những chương trình huấn luyện nghiệp vụ, phù hợp với quy định của Công ước STCW như sau:
	1. GCNHLNVCM do cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp cho thuyền viên đã hoàn thành một trong những chương trình huấn luyện nghiệp vụ, phù hợp với quy định của Công ước STCW như sau:
	

	a) Sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức vận hành;
	a) Sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức vận hành;
	

	b) Sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức quản lý;
	b) Sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức quản lý;
	

	c) Hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS): hạng tổng quát (GOC), hạng hạn chế (ROC);
	c) Vô tuyến điện viên Hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS): hạng tổng quát (GOC), hạng hạn chế (ROC);
	Bổ sung cụm từ “vô tuyến điện viên” đúng tên gọi theo thông lệ quốc tế.


	d) Chữa cháy nâng cao;
	d) Phòng cháy chữa cháy nâng cao;
	Sửa đổi tên GCNHLVN để đồng nhất với tên chương trình huấn luyện quy định tại Phụ lục 42 Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	đ) Sơ cứu y tế;
	đ) Sơ cứu y tế;
	

	e) Chăm sóc y tế;
	e) Chăm sóc y tế;
	

	g) Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn;
	g) Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn;
	

	h) Xuồng cứu nạn cao tốc;
	h) Xuồng cứu nạn cao tốc;
	

	i) Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể;
	i) Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể;
	

	k) Sỹ quan an ninh tàu biển;
	k) Sỹ quan an ninh tàu biển;
	

	
	l) Nhận thức an ninh tàu biển
	Nội dung được tách từ GCN an toàn cơ bản xuống (Khoản 1 Điều 20).

	l) Quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng lái;
	m) Quản lý nguồn lực buồng lái;
	Cập nhật tên gọi mới.

	m) Quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng máy;
	n) Quản lý nguồn lực buồng máy;
	Cập nhật tên gọi mới.

	n) Tiếng Anh hàng hải;
	o) Tiếng Anh hàng hải;
	

	o) Hải đồ điện tử;
	p) Khai thác Hệ thống thông tin và chỉ báo hải đồ điện tử (ECDIS);
	Sửa đổi tên để đồng nhất với tên gọi tại Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	p) Sỹ quan an toàn tàu biển;
	
	Bãi bỏ cụm từ “Sỹ quan an toàn tàu biển” do GCN huấn luyện sỹ quan an toàn (Ship Safety Officer) không phải là một loại CoP theo công ước STCW. 

	q) Bếp trưởng, cấp dưỡng;
	q) Bếp trưởng, cấp dưỡng; 
	

	r) Các GCNHLNVCM khác do IMO quy định.
	r) Các GCNHLNVCM khác do IMO quy định.
	

	2. GCNHLNVCM có giá trị sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp.
	2. GCNHLNVCM có giá trị sử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp.
	

	[bookmark: muc_2_3]Mục 2. ĐIỀU KIỆN CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN
	Mục 2. ĐIỀU KIỆN CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN
	

	[bookmark: dieu_23]Điều 23. Điều kiện chung
	Điều 23. Điều kiện chung
	

	1. Có đủ độ tuổi lao động và tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.
	1. Có đủ độ tuổi lao động và tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.
	

	2. Tốt nghiệp hoặc hoàn thành một trong các chương trình sau:
	[bookmark: _Hlk241597217]2. Tốt nghiệp hoặc hoàn thành một trong các chương trình, học phần, ngành hoặc chuyên ngành sau:
	Sửa đổi, bổ sung để làm rõ quy định.

	a) Tốt nghiệp ngành hoặc chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển hoặc kỹ thuật điện tàu biển theo chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
	a) Tốt nghiệp ngành hoặc chuyên ngành về điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển hoặc kỹ thuật điện tàu biển tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải.
	Sửa đổi, bổ sung để thống nhất với khái niệm đã nêu tại khoản 44 Điều 3.


	b) Tốt nghiệp các ngành hoặc chuyên ngành quy định tại điểm a khoản này tại các cơ sở đào tạo nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
	b) Tốt nghiệp các ngành hoặc chuyên ngành quy định tại điểm a khoản này tại các cơ sở đào tạo nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
	

	c) Tốt nghiệp chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
	
	Bãi bỏ chương trình này vì hiện nay không còn tồn tại (theo ý kiến đề xuất của các cơ sở đào tạo, huấn luyện).

	d) Hoàn thành các học phần đào tạo thủy thủ trực ca OS, thợ máy trực ca Oiler, thợ kỹ thuật điện thuộc chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải và đáp ứng các quy định tại Mục A- II/4; A- III/4; A- III/7 của Bộ luật STCW.
	c) Hoàn thành các học phần đào tạo thủy thủ trực ca OS, thợ máy trực ca Oiler, thợ kỹ thuật điện thuộc chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải.
	Bỏ cụm từ “và đáp ứng các quy định tại Mục A- II/4; A- III/4; A- III/7 của Bộ luật STCW” do đã có khái niệm về trường đào tạo chuyên ngành hàng hải tại khoản 44 Điều 3.

	
	d) Hoàn thành các chương trình huấn luyện để cấp GCNKNCM thủy thủ, thợ máy theo quy định của Bộ Xây dựng.
	Bổ sung quy định để phù hợp với các chương trình huấn luyện để cấp GCNKNCM thủy thủ, thợ máy đã được bổ sung với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	3. Các trường hợp sau đây phải bổ túc những môn chưa học hoặc học chưa đủ.
	[bookmark: _Hlk238204215]3. Các trường hợp sau đây phải bổ túc những môn chưa học hoặc học chưa đủ.
	

	a) Tốt nghiệp ngành hoặc chuyên ngành quy định tại khoản 2 điều này tại các trường không đào tạo chuyên ngành hàng hải;
	a) Tốt nghiệp ngành hoặc chuyên ngành quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này tại các trường không đào tạo chuyên ngành hàng hải;
	Bổ sung dẫn chiếu quy định cụ thể.

	b) Tốt nghiệp chuyên ngành sửa chữa máy tàu biển tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải;
	b) Tốt nghiệp chuyên ngành sửa chữa máy tàu biển tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải;
	

	c) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển phương tiện thủy nội địa, máy phương tiện thủy nội địa hoặc kỹ thuật điện phương tiện thủy nội địa tại các trường đào tạo chuyên ngành đường thủy nội địa.
	c) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển phương tiện thủy nội địa, máy phương tiện thủy nội địa hoặc kỹ thuật điện phương tiện thủy nội địa tại các trường đào tạo chuyên ngành đường thủy nội địa.
	

	
	d) Tốt nghiệp chuyên ngành điện; kỹ thuật điện - điện tử; điện công nghiệp.
	[bookmark: _Hlk238204320]Bổ sung quy định đối tượng chuyên ngành được học bổ túc trái ngành. Các chuyên ngành “điện”, “kỹ thuật điện - điện tử”, “điện công nghiệp” nhằm mở rộng nguồn tuyển sinh, thu hút nhân lực có nền tảng chuyên môn về điện tham gia đào tạo, bổ sung nhân lực cho chức danh thợ kỹ thuật điện, sỹ quan kỹ thuật điện. Các chuyên ngành này có nội dung đào tạo liên quan trực tiếp đến kiến thức, kỹ năng về điện, điện tử và thiết bị điện. Sau khi được tuyển vào đào tạo, người học vẫn phải hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo, huấn luyện và đáp ứng các yêu cầu về năng lực đối với thợ kỹ thuật điện theo quy định trước khi được cấp chứng chỉ chuyên môn.

	4. Trường hợp sau đây không phải bổ túc thêm: Tốt nghiệp ngành hoặc chuyên ngành có tên khác nhóm ngành quy định tại khoản 2 điều này, nhưng đã học đủ các môn học theo chương trình đào tạo của ngành hoặc chuyên ngành quy định tại khoản 2 điều này tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải.
	4. Trường hợp sau đây không phải bổ túc thêm: tốt nghiệp ngành hoặc chuyên ngành có tên khác nhóm ngành quy định tại điểm a, b khoản 2 điều này, nhưng đã học đủ các môn học theo chương trình đào tạo của ngành hoặc chuyên ngành quy định tại điểm a, b khoản 2 điều này tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải.
	- Bổ sung dẫn chiếu chính xác tại khoản 2 Điều này.

	[bookmark: tc_1][bookmark: tc_2][bookmark: tc_3][bookmark: tc_4][bookmark: tc_5][bookmark: tc_6][bookmark: tc_7]5. Có đủ điều kiện về chuyên môn và thời gian đảm nhiệm chức danh tương ứng với từng chức danh quy định tại các Điều 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 và 42 của Thông tư này.
	5. Có đủ điều kiện chuyên môn và đảm nhiệm chức danh tương ứng với từng chức danh quy định tại các Điều 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 và 41 của Thông tư này. 

	Bỏ cụm từ “và 42” để phù hợp với quy định của khoản này.
- Bỏ từ “về” và cụm từ “thời gian” để thống nhất với các Điều được dẫn chiếu.
- Bổ sung quy định về thời điểm tính thời gian đảm nhiệm chức danh, theo đó chỉ tính thời gian đảm nhiệm chức danh kể từ khi thuyền viên đã hoàn thành các yêu cầu về kiến thức, chuyên môn đối với chức danh đó, (theo nguyên tắc có kiến thức, chuyên môn mới có cơ sở để thực hành và tích lũy kinh nghiệm).

	
	6. Có các GCNHLNV còn hiệu lực phù hợp với chức danh theo Danh mục quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư này. 
	Bổ sung quy định nhằm bảo đảm tuân thủ Công ước STCW về việc cấp GCNKNCM (COCs), thuyền viên khi được cấp GCNKNCM phải có đầy đủ các chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định.

	[bookmark: dieu_24]Điều 24. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, đại phó tàu từ 3000 GT trở lên
	Điều 24. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, đại phó tàu từ 3000 GT trở lên
	

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ đại học; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ đại học; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.
- Cập nhật tên Bộ.

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 3;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 3;
	

	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	Cập nhật tên Bộ.

	d) Đạt kết quả kỳ thi thuyền trưởng, đại phó tàu từ 3000 GT trở lên.
	d) Đạt kết quả kỳ thi thuyền trưởng, đại phó tàu từ 3000 GT trở lên.
	

	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:
	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:
	

	a) Đối với đại phó: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 24 tháng;
	a) Đối với đại phó: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 24 tháng;
	

	b) Đối với thuyền trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 3000 GT trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 3000 GT trở lên tối thiểu 12 tháng.
	b) Đối với thuyền trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 3000 GT trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 3000 GT trở lên tối thiểu 12 tháng.
	

	[bookmark: dieu_25]Điều 25. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT
	Điều 25. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT
	

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.
- Cập nhật tên Bộ.

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
	

	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	- Cập nhật tên Bộ.

	d) Đạt kết quả kỳ thi thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT.
	d) Đạt kết quả kỳ thi thuyền trưởng, đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT.
	

	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:
	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:
	

	a) Đối với đại phó: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 24 tháng;
	a) Đối với đại phó: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu công vụ dưới 500 GT hành trình không gần bờ tối thiểu 24 tháng.

	Bổ sung thời gian đảm nhận chức danh đối với tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ để phù hợp quy định tại điều 8 và quy tắc II/3 thuyền trưởng, sỹ quan tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ phải có văn bằng năng lực tàu trên 500GT trở lên

	b) Đối với thuyền trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT hành trình gần bờ tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT tối thiểu 12 tháng.
	b) Đối với thuyền trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu công vụ dưới 500 GT hành trình không gần bờ tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh đại phó tàu từ 500 GT trở lên tối thiểu 12 tháng.
	Bỏ giới hạn trên và cụm từ “hành trình gần bờ”.
Bổ sung thời gian đảm nhận chức danh đối với tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ để phù hợp quy định tại điều 8 và quy tắc II/3 thuyền trưởng, sỹ quan tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ phải có văn bằng năng lực tàu trên 500GT trở lên.

	[bookmark: dieu_26]Điều 26. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT và đại phó tàu dưới 500 GT (hành trình gần bờ)
	Điều 26. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT và đại phó tàu dưới 500 GT (hành trình gần bờ)
	

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
	Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
	

	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	Sửa tên cơ quan.

	d) Đạt kết quả kỳ thi thuyền trưởng, đại phó tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT.
	d) Đạt kết quả kỳ thi thuyền trưởng, đại phó tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT.
	

	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:
	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:
	

	a) Đối với đại phó: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ tối thiểu 24 tháng;
	a) Đối với đại phó: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong tối thiểu 24 tháng;
	Bỏ dưới 500 GT hành trình gần bờ, không bắt buộc chỉ đối tượng sỹ quan boong dưới 500 GT. 

	b) Đối với thuyền trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ tối thiểu 24 tháng.
	b) Đối với thuyền trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh đại phó tàu dưới 500 GT tối thiểu 24 tháng.
	Bỏ “cụm từ hành trình gần bờ” do không cần thiết.

	[bookmark: dieu_27]Điều 27. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng tàu dưới 50 GT hành trình gần bờ
	Điều 27. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng tàu dưới 50 GT hành trình gần bờ
	- Thay thế bằng tên viết tắt.

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp trung học cơ sở;
	[bookmark: _Hlk241597392][bookmark: _Hlk241597330]a) Tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên;
	Kết cấu lại nội dung cho rõ ràng tại khoản này.

	b) Hoàn thành chương trình huấn luyện ngắn hạn chuyên ngành điều khiển tàu biển và đạt kết quả thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp thì chỉ cần đạt kết quả thi.
	[bookmark: _Hlk241597413]b) Hoàn thành chương trình huấn luyện ngắn hạn để thi, cấp GCNKNCM thuyền trưởng tàu dưới 50 GT hành trình gần bờ và đạt kết quả thi do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp thì chỉ cần đạt kết quả thi.
	- Sửa đổi, bổ sung tên chương trình để phù hợp với quy định tại Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT;
- Bổ sung trình độ sơ cấp trở lên để bảo đảm theo kết cầu của Thông tư các điều kiện về chuyên môn được quy định là tối thiểu, học viên có thể đáp ứng điều kiện ở mức cao hơn.


	2. Điều kiện thời gian đi biển: có thời gian đi biển tối thiểu 12 tháng.
	2. Điều kiện thời gian đi biển: có thời gian đi biển tối thiểu 12 tháng.
	

	[bookmark: dieu_28]Điều 28. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên
	[bookmark: _Hlk241597642]Điều 28. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên
	

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng trở lên hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành điều khiển tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.
- Sửa tên cơ quan.
- Bãi bỏ quy định “hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành điều khiển tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định” do chương trình này hiện nay không còn tồn tại”.

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
	

	c) Đạt kết quả kỳ thi sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên.
	c) Đạt kết quả kỳ thi sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên.
	

	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:
	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:
	

	a) Có thời gian thực tập được ghi nhận trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện đáp ứng các yêu cầu tại Mục A-II/1 của Bộ luật STCW hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng, trong đó có ít nhất 18 tháng trên tàu từ 500 GT trở lên bao gồm 06 tháng đảm nhiệm chức danh thủy thủ trực ca AB;
	[bookmark: _Hlk241597536]a) Trường hợp là sinh viên đại học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên: có thời gian thực tập được ghi trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định, trong đó có ít nhất 06 tháng tham gia trực ca buồng lái; 
b) Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng và đã có thời gian đi biển tối thiểu 12 tháng: có thời gian ghi nhận trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định, trong đó có ít nhất 06 tháng tham gia trực ca buồng lái; 
c) Trường hợp có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trong đó phải bao gồm tối thiểu 18 tháng trên tàu từ 500 GT trở lên và có ít nhất 06 tháng tham gia trực ca buồng lái với chức danh thủy thủ trực ca AB.
	Sửa đổi, bổ sung đề phù hợp với quy định tại Phụ lục 74 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT nhằm đáp ứng các yêu cầu tại Mục A-II/1 của Bộ luật STCW.
- Bổ sung quy định về 06 tháng trực ca buồn lái theo Quy tắc II/1.1.3. Regulution II/1.1.3: “have performed, during the required seagoing service, bridge watchkeeping duties under suppervision of the master or a qualified officer for a period of not less than six months”.

	b) Trường hợp đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong trên tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ thì phải có ít nhất 06 tháng đi biển trên tàu từ 500 GT trở lên.
	d) Trường hợp đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan boong trên tàu dưới 500 GT thì phải có ít nhất 06 tháng tham gia trực ca buồng lái trên tàu từ 500 GT trở lên.
	- Bỏ cụm từ “hành trình gần bờ” do không cần thiết.
- Bổ sung quy định về 06 tháng trực ca buồn lái theo Quy tắc II/1.1.3

	
	e) Trường hợp thuyền viên làm việc trên tàu công vụ dưới 500 GT hành trình không gần bờ, thì phải có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng, trong đó có ít nhất 18 tháng trên tàu công vụ bao gồm 06 tháng trực ca buồng lái với chức danh thủy thủ trực ca AB.
	Bổ sung quy định đối với thuyền viên làm việc trên tàu công vụ.

	[bookmark: dieu_29]Điều 29. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ
	Điều 29. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ
	- Thay thế bằng tên viết tắt.

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
	Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
	

	c) Đạt kết quả kỳ thi sỹ quan boong tàu dưới 500 GT.
	c) Đạt kết quả kỳ thi sỹ quan boong tàu dưới 500 GT.
	

	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh: có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.
	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh: có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.
	

	[bookmark: dieu_30]Điều 30. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên
	Điều 30. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên
	

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ đại học; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ đại học; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.
- Sửa tên cơ quan. 

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 3;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 3;
	

	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Giao thông vận tải quy định;
	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Xây dựng quy định;
	Sửa tên cơ quan quản lý

	d) Đạt kết quả kỳ thi máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên.
	d) Đạt kết quả kỳ thi máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên.
	

	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:
	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:
	

	a) Đối với máy hai: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên tối thiểu 24 tháng;
	a) Đối với máy hai: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên tối thiểu 24 tháng;
	

	b) Đối với máy trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW đến dưới 3000 kW tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên tối thiểu 12 tháng.
	b) Đối với máy trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW đến dưới 3000 kW tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên tối thiểu 12 tháng.
	

	[bookmark: dieu_31]Điều 31. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW đến dưới 3000 kW
	Điều 31. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW đến dưới 3000 kW
	- Thay thế bằng tên viết tắt.

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.
- Sửa đổi tên cơ quan.

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
	

	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	Sửa đổi tên cơ quan.

	d) Đạt kết quả kỳ thi máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW đến dưới 3000 kW.
	d) Đạt kết quả kỳ thi máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW đến dưới 3000 kW.
	

	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:
	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh:
	

	a) Đối với máy hai: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên tối thiểu 24 tháng;
	a) Đối với máy hai: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên tối thiểu 24 tháng;
	

	b) Đối với máy trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW đến dưới 3000 kW tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 75 kW đến dưới 750 kW tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên tối thiểu 12 tháng.
	b) Đối với máy trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 75 kW trở lên tối thiểu 12 tháng và đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên tối thiểu 12 tháng.
	Bỏ giới hạn trên không cần thiết.

	[bookmark: dieu_32]Điều 32. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 75 kW đến dưới 750 kW và máy hai tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW
	Điều 32. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 75 kW đến dưới 750 kW và máy hai tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW
	- Thay thế bằng tên viết tắt.

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
	Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
	

	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	Sửa đổi tên cơ quan.

	d) Đạt kết quả kỳ thi máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 75 kW đến dưới 750 kW.
	d) Đạt kết quả kỳ thi máy trưởng, máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 75 kW đến dưới 750 kW.
	

	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:
	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:
	

	a) Đối với máy hai: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW tối thiểu 24 tháng;
	a) Đối với máy hai: có thời gian đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tối thiểu 24 tháng;
	Bỏ giới hạn trên.

	b) Đối với máy trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh máy hai tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW tối thiểu 36 tháng.
	b) Đối với máy trưởng: có thời gian đảm nhiệm chức danh máy hai tối thiểu 24 tháng hoặc đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tối thiểu 36 tháng.
	Bỏ giới hạn trên.

	[bookmark: dieu_33]Điều 33. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính dưới 75 kW
	Điều 33. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính dưới 75 kW
	

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp trung học cơ sở;
	[bookmark: _Hlk241597754]a) Tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên;
	Sửa đổi bổ sung để làm rõ quy định.

	b) Hoàn thành chương trình huấn luyện ngắn hạn chuyên ngành khai thác máy tàu biển và đạt kết quả thi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định. Trường hợp đã tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ sơ cấp nghề thì chỉ cần đạt kết quả thi.
	[bookmark: _Hlk241597773]b) Hoàn thành chương trình huấn luyện ngắn hạn để thi, cấp GCNKNCM máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính dưới 75 kW và đạt kết quả thi do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định. Trường hợp đã tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ từ sơ cấp nghề trở lên thì chỉ cần đạt kết quả thi.

	- Sửa đổi, bổ sung tên chương trình để phù hợp với quy định tại Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.
- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.

	2. Điều kiện thời gian đi biển: Có thời gian đi biển tối thiểu 12 tháng.
	2. Điều kiện thời gian đi biển: Có thời gian đi biển tối thiểu 12 tháng.
	

	[bookmark: dieu_34]Điều 34. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên
	Điều 34. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên
	

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng trở lên hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành khai thác máy tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.
- Sửa đổi tên cơ quan.
Bãi bỏ quy định liên quan đến chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành khai thác máy tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định, vì chương trình này hiện nay không còn tồn tại.

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
	

	c) Đạt kết quả kỳ thi sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên.
	c) Đạt kết quả kỳ thi sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên.
	

	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:
	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh:
	

	a) Có thời gian thực tập được ghi trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện đáp ứng các yêu cầu tại Mục A-III/1 của Bộ luật STCW hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng, trong đó có ít nhất 18 tháng trên tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên bao gồm 06 tháng đảm nhiệm chức danh thợ máy trực ca AB;
	[bookmark: _Hlk241597819]a) Trường hợp là sinh viên đại học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên: có thời gian thực tập được ghi trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định, trong đó có ít nhất 06 tháng tham gia trực ca buồng máy; 

[bookmark: _Hlk241597842]b) Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng và đã có thời gian đi biển tối thiểu 12 tháng: có thời gian ghi nhận trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định, trong đó có ít nhất 06 tháng tham gia trực ca buồng máy; 

[bookmark: _Hlk241597862]c) Trường hợp có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trong đó phải bao gồm tối thiểu 18 tháng trên tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên và có ít nhất 06 tháng tham gia trực ca buồng máy với chức danh thợ máy trực ca AB;
	Sửa lại nội dung để phù hợp với chương trình huấn luyện.


Bổ sung quy định trực ca để đáp ứng Công ước STCW, “Regulation III/1.2.3 - Have performed, during the required seagoing service, engine-room watchkeeping duties under supervision of the chief engineer officer or a qualified officer for a period of not less than six months”.

	b) Trường hợp đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW thì phải có ít nhất 06 tháng đi biển trên tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên.
	d) Trường hợp đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW thì phải có ít nhất 06 tháng tham gia trực ca buồng máy trên tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên.
	

	[bookmark: dieu_35]Điều 35. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW
	Điều 35. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW
	

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp trở lên;
	Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 1 trở lên;
	

	c) Đạt kết quả kỳ thi sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW.
	c) Đạt kết quả kỳ thi sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW.
	

	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh: có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trên tàu có tổng công suất máy chính từ 75 kW trở lên.
	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh: có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trên tàu có tổng công suất máy chính từ 75 kW trở lên.
	

	[bookmark: dieu_36]Điều 36. Điều kiện cấp Giấy Chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca
	Điều 36. Điều kiện cấp Giấy Chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca
	

	1. Thuỷ thủ trực ca OS:
	1. Thuỷ thủ trực ca OS:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ trung cấp trở lên hoặc hoàn thành các học phần lý thuyết theo chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành điều khiển tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định hoặc hoàn thành các học phần đào tạo thủy thủ trực ca OS thuộc chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	[bookmark: _Hlk241597938]a) Điều kiện chuyên môn: tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ trung cấp trở lên; hoặc hoàn thành chương trình huấn luyện để cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca OS do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định; hoặc hoàn thành các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải có nội dung tương đương chương trình huấn luyện để cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca OS do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	- Bổ sung cụm từ “Điều kiện chuyên môn” để thống nhất áp dụng với các điều trong Dự thảo Thông tư.
Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.
- Thay thế cụm từ “các học phần lý thuyết theo chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành điều khiển tàu biển” thành “chương trình đào tạo, huấn luyện để cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca OS” để phù hợp với nội dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	b) Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;
	
	Đã quy định tại khoản 6 Điều 23 Thông tư này.

	c) Có thời gian đi biển tối thiểu 06 tháng hoặc thực tập thủy thủ trực ca OS tối thiểu 02 tháng.
	[bookmark: _Hlk241597952]b) Điều kiện đảm nhiệm chức danh: có thời gian đi biển tối thiểu 06 tháng hoặc thực tập thủy thủ trực ca OS tối thiểu 02 tháng theo chương trình huấn luyện để cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca OS do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định.
	- Bổ sung cụm từ “Điều kiện đảm nhiệm chức danh” để thống nhất áp dụng với các điều trong Dự thảo Thông tư.


	2. Thủy thủ trực ca AB:
	2. Thủy thủ trực ca AB:
	

	a) Có GCNKNCM thủy thủ trực ca OS (đối với trường hợp chưa có GCNKNCM thủy thủ trực ca OS phải tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng trở lên);
	a) Điều kiện chuyên môn: Có GCNKNCM thủy thủ trực ca OS (đối với trường hợp chưa có GCNKNCM thủy thủ trực ca OS phải tốt nghiệp chuyên ngành về điều khiển tàu biển trình độ cao đẳng trở lên);
	- Bổ sung cụm từ “Điều kiện chuyên môn” để thống nhất áp dụng với các điều trong Dự thảo Thông tư.
- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.


	b) Có Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;
	
	Đã quy định tại khoản 6 Điều 23 Thông tư này.

	c) Có thời gian đi biển tối thiểu 18 tháng hoặc thực tập thủy thủ trực ca AB tối thiểu 12 tháng.
	b) Điều kiện đảm nhiệm chức danh: có thời gian đảm nhiệm chức danh thuỷ thủ trực ca OS tối thiểu 18 tháng hoặc thực tập thủy thủ trực ca AB tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện để cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca AB do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định.
	- Bổ sung cụm từ “Điều kiện đảm nhiệm chức danh” để thống nhất áp dụng với các điều trong Dự thảo Thông tư.
- Thay cụm từ “đi biển” bằng cụm từ “đảm nhiệm chức danh thủy thủ trực ca OS” để làm rõ thời gian phục vụ trên tàu biển phải gắn với việc đảm nhiệm chức danh thủy thủ trực ca OS, tránh cách hiểu không thống nhất trong quá trình áp dụng.
- Thay cụm từ “đi biển” bằng “đảm nhiệm chức danh thuỷ thuỷ trực ca OS” để làm rõ quy định.
- Bổ sung cụm từ “chương trình đào tạo, huấn luyện để cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca AB do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định” để phù hợp với nội dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	[bookmark: dieu_37]Điều 37. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thợ máy trực ca
	Điều 37. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thợ máy trực ca
	

	1. Thợ máy trực ca Oiler:
	1. Thợ máy trực ca Oiler:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp trở lên hoặc hoàn thành các học phần lý thuyết theo chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành khai thác máy tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định hoặc hoàn thành các học phần đào tạo thợ máy trực ca Oiler thuộc chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành máy tàu biển trình độ sơ cấp phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	[bookmark: _Hlk241597975]a) Điều kiện chuyên môn: tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp trở lên; hoặc hoàn thành chương trình huấn luyện để cấp GCNKNCM thợ máy trực ca Oiler do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định; hoặc hoàn thành các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải có nội dung tương đương chương trình huấn luyện để cấp GCNKNCM thợ máy trực ca Oiler do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành về máy tàu biển trình độ sơ cấp phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;

	-Bổ sung cụm từ “Điều kiện chuyên môn” để thống nhất áp dụng với các điều trong Dự thảo Thông tư.

- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.
- Sửa tên cơ quan.
- Thay thế cụm từ “các học phần lý thuyết theo chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải ngành khai thác máy tàu biển” thành “chương trình đào tạo, huấn luyện để cấp GCNKNCM thợ máy trực ca Oiler” để phù hợp với nội dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	b) Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;
	
	Đã quy định tại khoản 6 Điều 23 Thông tư này.

	c) Có thời gian đi biển tối thiểu 06 tháng hoặc thực tập thợ máy trực ca Oiler tối thiểu 02 tháng.
	b) Điều kiện đảm nhiệm chức danh: có thời gian đi biển tối thiểu 06 tháng hoặc thực tập thợ máy trực ca Oiler tối thiểu 02 tháng theo chương trình huấn luyện để cấp GCNKNCM thợ máy trực ca Oiler do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định.
	- Bổ sung cụm từ “Điều kiện đảm nhiệm chức danh” để thống nhất áp dụng với các điều trong Dự thảo Thông tư.

- Bổ sung cụm từ “chương trình đào tạo, huấn luyện để cấp GCNKNCM thợ máy trực ca Oiler do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định” để phù hợp với nội dung Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	2. Thợ máy trực ca AB:
	2. Thợ máy trực ca AB:
	

	a) Có GCNKNCM thợ máy trực ca Oiler (đối với trường hợp chưa có GCNKNCM thợ máy trực ca Oiler phải tốt nghiệp chuyên ngành khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng trở lên);
	a) Điều kiện chuyên môn: có GCNKNCM thợ máy trực ca Oiler (đối với trường hợp chưa có GCNKNCM thợ máy trực ca Oiler phải tốt nghiệp chuyên ngành về khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng trở lên);
	- Bổ sung cụm từ “Điều kiện chuyên môn” để thống nhất áp dụng với các điều trong Dự thảo Thông tư.

	b) Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;
	
	Đã quy định tại khoản 6 Điều 23 Thông tư này.

	c) Có thời gian đi biển tối thiểu 12 tháng hoặc thực tập thợ máy trực ca AB tối thiểu 06 tháng.
	b) Điều kiện đảm nhiệm chức danh: có thời gian đảm nhiệm chức danh thợ máy trực ca Oiler tối thiểu 12 tháng hoặc thực tập thợ máy trực ca AB tối thiểu 06 tháng theo chương trình huấn luyện để cấp GCNKNCM thợ máy trực ca AB do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định.
	- Bổ sung cụm từ “Điều kiện đảm nhiệm chức danh” để thống nhất áp dụng với các điều trong Dự thảo Thông tư.

- Thay cụm từ “đi biển” bằng cụm từ “đảm nhiệm chức danh thủy thủ thợ máy trực ca Oiler” để làm rõ thời gian phục vụ trên tàu biển phải gắn với việc đảm nhiệm chức danh thợ máy trực ca Oiler, tránh cách hiểu không thống nhất trong quá trình áp dụng.
- Bổ sung cụm từ “chương trình đào tạo, huấn luyện để cấp GCNKNCM thợ máy trực ca AB do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định” để phù hợp với nội dung Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	[bookmark: dieu_38]Điều 38. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan kỹ thuật điện
	Điều 38. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan kỹ thuật điện
	

	1. Điều kiện chuyên môn:
	1. Điều kiện chuyên môn:
	

	a) Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tàu biển trình độ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
	a) Tốt nghiệp chuyên ngành về kỹ thuật điện tàu biển trình độ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tàu biển trình độ trung cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;
	- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.
- Sửa tên cơ quan.

	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
	b) Có tiếng Anh hàng hải trình độ 2 trở lên;
	

	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định và đạt kết quả kỳ thi sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển.
	c) Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định và đạt kết quả kỳ thi sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển.
	Sửa tên cơ quan.

	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh: có thời gian thực tập được ghi trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện đáp ứng các yêu cầu tại Bảng A-III/6 của Bộ luật STCW hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.
	2. Điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh: có thời gian thực tập được ghi trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện sỹ quan kỹ thuật điện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.
	- Sửa đổi bổ sung đề phù hợp với Quy tắc III/6, Công ước STCW. 
- Chương trình huấn luyện sỹ quan kỹ thuật điện đã được bổ sung vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	[bookmark: dieu_39]Điều 39. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thợ kỹ thuật điện
	Điều 39. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thợ kỹ thuật điện
	

	1. Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tàu biển trình độ trung cấp trở lên hoặc hoàn thành các học phần đào tạo thợ kỹ thuật điện thuộc chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tàu biển trình độ sơ cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.
	1. Điều kiện chuyên môn: tốt nghiệp chuyên ngành về kỹ thuật điện tàu biển trình độ trung cấp trở lên; hoặc hoàn thành các học phần đào tạo thợ kỹ thuật điện thuộc chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành về kỹ thuật điện tàu biển trình độ sơ cấp thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định.
	- Bổ sung cụm từ “Điều kiện chuyên môn” để thống nhất áp dụng với các điều trong Dự thảo Thông tư.

- Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.
- Sửa tên cơ quan.


	2. Có Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản.
	
	Đã quy định tại khoản 6 Điều 23 Thông tư này.

	3. Có thời gian đi biển tối thiểu 06 tháng hoặc thực tập thợ kỹ thuật điện 03 tháng.
	2. Điều kiện đảm nhiệm chức danh: có thời gian đi biển tối thiểu 06 tháng hoặc thực tập thợ kỹ thuật điện 03 tháng.
	 -Bổ sung cụm từ “Điều kiện đảm nhiệm chức danh” để thống nhất áp dụng với các điều trong Dự thảo Thông tư.
                                           

	[bookmark: dieu_40]Điều 40. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho công dân Việt Nam đã có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
	Điều 40. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho công dân Việt Nam đã có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
	Làm rõ quy định về chuyên ngành để phù hợp với quy định tại Điều 23 Thông tư này.

	1. Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển hoặc kỹ thuật điện tàu biển trình độ trung cấp trở lên tại các cơ sở giáo dục chuyên ngành hàng hải nước ngoài và văn bằng tốt nghiệp đó được công nhận theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam.
	1. Tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành: điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, kỹ thuật điện tàu biển tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng hải nước ngoài và văn bằng tốt nghiệp đó được công nhận theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam.
	Bổ sung cụm từ “một trong các” để làm rõ quy định, tránh việc hiểu phải tốt nghiệp toàn bộ các chuyên ngành.
- Sửa cụm từ “giáo dục” thành cụm từ “đào tạo” để thống nhất với điểm b khoản 2 Điều 23.

	2. Có GCNKNCM được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp.
	2. Có GCNKNCM được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp.
	- Bổ sung cụm từ “cấp bởi” để làm rõ quy định.

	[bookmark: dieu_41]Điều 41. Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
	Điều 41. Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
	

	1. GCNKNCM được cấp lại trong các trường hợp mất, hỏng, thay đổi thông tin, hết hoặc sắp hết hạn.
	1. GCNKNCM được cấp lại trong các trường hợp mất, hỏng, thay đổi thông tin cá nhân trên GCNKNCM, hết hoặc sắp hết hạn.
	

	2. Đối với GCNKNCM đã hết hạn không quá 05 năm hoặc sắp hết hạn sử dụng phải đáp ứng điều kiện:
	2. Đối với GCNKNCM đã hết hạn không quá 05 năm hoặc sắp hết hạn dưới 01 năm phải đáp ứng điều kiện:
	Bổ sung quy định làm rõ thời gian sắp hết hạn. “việc quy định GCNKNCM “sắp hết hạn dưới 01 năm” nhằm tạo thuận lợi cho thuyền viên chủ động thực hiện thủ tục cấp lại trước khi hết hạn, hạn chế tình trạng GCNKNCM hết hạn trong thời gian đang làm việc trên tàu. Thực tế, thời hạn hợp đồng làm việc của thuyền viên thường khoảng 10 tháng, có thể dao động ±02 tháng, do đó khoảng thời gian dưới 01 năm là phù hợp để thuyền viên chủ động thực hiện thủ tục cấp lại trước khi nhập tàu hoặc trước khi kết thúc hợp đồng, bảo đảm liên tục về giấy tờ chuyên môn và không ảnh hưởng đến việc bố trí, sử dụng thuyền viên”.

	a) Thuyền viên đã có thời gian đảm nhiệm công việc theo chức danh của GCNKNCM được cấp tổng cộng 12 tháng trở lên trong thời hạn 05 năm ngay trước ngày đề nghị cấp lại hoặc 03 tháng trong vòng 06 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại;
	a) Thuyền viên đã có thời gian đảm nhiệm công việc theo chức danh của GCNKNCM được cấp tổng cộng 12 tháng trở lên trong thời hạn 05 năm ngay trước ngày đề nghị cấp lại hoặc 03 tháng trong vòng 06 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại;
	

	b) Trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì phải tập sự 03 tháng theo chức danh của GCNKNCM trong 06 tháng ngay trước khi đề nghị cấp lại hoặc đạt kết quả thi trong kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng tương ứng với chức danh của GCNKNCM đã hết hạn;
	b) Trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì phải tập sự 03 tháng theo chức danh của GCNKNCM trong 06 tháng ngay trước khi đề nghị cấp lại hoặc đạt kết quả thi trong kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng tương ứng với chức danh của GCNKNCM đã hết hạn;
	

	c) Trường hợp thuyền viên đã có thời gian đảm nhiệm công việc theo chức danh tương tự điểm a khoản này nhưng trên tàu có hạn chế chức danh thấp hơn hạn chế chức danh ghi trên GCNKNCM được đề nghị cấp GCNKNCM có hạn chế chức danh tương đương với hạng tàu thuyền viên đã làm việc;
	c) Trường hợp thuyền viên đã có thời gian đảm nhiệm công việc theo chức danh tương tự điểm a khoản này nhưng trên tàu có hạn chế chức danh thấp hơn hạn chế chức danh ghi trên GCNKNCM được đề nghị cấp GCNKNCM có hạn chế chức danh tương đương với hạng tàu thuyền viên đã làm việc; 
	

	d) Các chứng chỉ nghiệp vụ phù hợp với chức danh theo quy định của Công ước STCW phải còn hiệu lực.
	d) Các chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phù hợp với chức danh theo quy định của Công ước STCW phải còn hiệu lực.
	

	3. Đối với GCNKNCM hết hạn từ 5 năm trở lên:
	3. Đối với GCNKNCM hết hạn từ 05 năm trở lên:
	

	a) Đối với các chức danh thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện: tập sự 03 tháng theo chức danh của GCNKNCM trong 06 tháng ngay trước khi đề nghị cấp lại;
	a) Đối với các chức danh thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện: tập sự 03 tháng theo chức danh của GCNKNCM trong 06 tháng ngay trước khi đề nghị cấp lại;
	

	b) Đối với các chức danh sỹ quan trở lên: đạt kết quả thi trong kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phù hợp với chức danh của GCNKNCM đã hết hạn.
	b) Đối với các chức danh sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng: đạt kết quả thi trong kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định phù hợp với chức danh của GCNKNCM đã hết hạn.
	- Cập nhật tên Bộ.
- Sửa đổi cụm từ “trở lên” thành “thuyền trưởng, máy trưởng” để làm rõ quy định.

	
	[bookmark: _Hlk238212898]c) Có các GCNHLNV phù hợp với chức danh theo quy định của Công ước STCW phải còn hiệu lực.
	Bổ sung quy định để phù hợp quy định của Công ước STCW. 

	
	[bookmark: _Hlk238212942]4. Thời gian đảm nhiệm chức danh trên tàu công vụ dưới 500 GT hành trình không gần bờ được tính tương đương thời gian đảm nhiệm chức danh trên tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT.



	Bổ sung quy để đáp ứng đoạn 2 Quy tắc II/3 Công ước STCW:
“Every master serving on a seagoing ship of less than 500 gross tonnage not engaged on  near-coastal voyages shall hold a certificate of competency for service as master in ships of between 500 and 3000 gross tonnage”.

	[bookmark: dieu_42]Điều 42. Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ
	[bookmark: _Hlk241598054]Điều 42. Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ
	

	1. GCNHLNV được cấp lại trong các trường hợp sau: bị mất, hư hỏng, thay đổi thông tin, hết hoặc sắp hết hạn.
	1. GCNHLNV được cấp lại trong các trường hợp sau: bị mất, hư hỏng, thay đổi thông tin cá nhân đã ghi trên GCNHLNV, hết hoặc sắp hết hạn.
	Bổ sung cụm từ “cá nhân đã ghi trên GCNHLNV” để làm rõ thông tin thay đổi.

	2. Đối với GCNHLNV hết hoặc sắp hết thời hạn sử dụng phải đáp ứng điều kiện:
	2. Đối với GCNHLNV hết hạn dưới 05 năm hoặc sắp hết thời hạn dưới 01 năm phải đáp ứng điều kiện:
	Bổ sung quy định rõ thời gian sắp hết hạn.

	a) Thuyền viên có thời gian đi biển phù hợp với GCNHLNV được cấp tổng cộng 12 tháng trở lên trong thời hạn 05 năm tính từ ngày đề nghị cấp lại;
	a) Thuyền viên có thời gian đi biển phù hợp với GCNHLNV được cấp tổng cộng 12 tháng trở lên trong thời hạn 05 năm ngay trước ngày đề nghị cấp lại; 
	

	
	[bookmark: _Hlk238213192]b) Đối với GCNHLNVCB, GCNHLNVCM: Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn; Xuồng cứu nạn cao tốc; Phòng cháy chữa cháy nâng cao, phải đồng thời đáp ứng điều kiện tại điểm a khoản này và hoàn thành khóa huấn luyện duy trì năng lực tương ứng tại cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.
	Regulation I/1.31 of the STCW Convention and Sections A-VI/1.3, A-VI/2.5, A-VI/2.11 and A-VI/3.5 of the STCW Code).


	
	[bookmark: _Hlk238214060]c) Đối với GCNHLNVĐB tàu dầu và tàu hóa chất; tàu khí hóa lỏng có thời gian đi biển phù hợp với GCNHLNV được cấp tổng cộng 03 tháng trở lên trong thời hạn 05 năm ngay trước ngày đề nghị cấp lại.
	Theo quy định tại Mục A-1/11 đoạn 3 Bộ luật STCW.

	b) Trường hợp không đảm bảo đủ thời hạn quy định tại điểm a khoản này thì phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá năng lực phù hợp với GCNHLNV được cấp.
	d) Đối với các GCNHLNV không quy định tại các điểm b, c khoản này và không đảm bảo đủ thời hạn quy định tại điểm a khoản này thì phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá năng lực, bao gồm kiểm tra lý thuyết và thực hành theo tiêu chuẩn năng lực tương ứng phù hợp với GCNHLNV được cấp.
	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các nội dung đã bổ sung tại Điều này.

	
	[bookmark: _Hlk238214556]3. Đối với GCNHLNVĐB nâng cao tàu cao tốc hết hoặc sắp hết thời hạn dưới 03 tháng: thuyền viên phải có thời gian đi biển trên tàu cao tốc tối thiểu 06 tháng trong vòng 02 năm tính từ ngày đề nghị cấp lại hoặc 03 tháng trong 06 tháng ngay trước khi đề nghị cấp lại.
	Bổ sung quy định cấp lại GCNHLNVĐB nâng cao tàu cao tốc.

	
	[bookmark: _Hlk238214582]4. Đối với GCNHLNV hết hạn từ 05 năm trở lên phải hoàn thành lại khóa huấn luyện nghiệp vụ để cấp GCNHLNV.
	Bổ sung quy định nhằm bảo đảm người có GCNHLNV đã hết hạn từ 05 năm trở lên được cập nhật đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sau thời gian dài không được xác nhận năng lực, đáp ứng yêu cầu về duy trì năng lực chuyên môn và bảo đảm an toàn hàng hải, phù hợp với quy định tại Mục A-1/11 đoạn. 1.4 Bộ luật STCW.

	[bookmark: muc_3_3]Mục 3. ĐIỀU KIỆN CẤP, CẤP LẠI, GIẤY XÁC NHẬN, GIẤY CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN, GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH
	[bookmark: _Hlk241598147]Mục 3. ĐIỀU KIỆN CẤP, CẤP LẠI, GIẤY CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN, GIẤY XÁC NHẬN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH
	- Thống nhất áp dụng tên viết tắt.

	[bookmark: dieu_43]Điều 43. Điều kiện cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
	[bookmark: _Hlk241598164][bookmark: _Hlk241598175]Điều 43. Điều kiện cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
	

	1. Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe thuyền viên và đảm bảo tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.
	1. Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe thuyền viên và đảm bảo tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.
	

	2. Có GCNKNCM, Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ trên tàu chở dầu, tàu hóa chất hoặc khí hóa lỏng, tàu hoạt động vùng nước cực, tàu cao tốc được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn.
	2. Có GCNKNCM, Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên GMDSS hạng tổng quát (GOC), vô tuyến điện viên GMDSS hạng hạn chế (ROC) và GCNHLNV trên tàu chở dầu, tàu hóa chất hoặc khí hóa lỏng, tàu hoạt động vùng nước cực, tàu cao tốc được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn.
	Sửa đổi, bổ sung tên đúng của GCN phù hợp với quy định tại Điều 22 Thông tư này.
- Thống nhất áp dụng tên viết tắt.

	3. Đã có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.
	3. Đã có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.
	

	[bookmark: dieu_44]Điều 44. Điều kiện cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận
	Điều 44. Điều kiện cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận
	

	1. Có Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) hoặc Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ trên tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng, tàu hoạt động vùng nước cực, tàu cao tốc, tàu sử dụng nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp theo quy định Bộ luật IGF.
	1. Có Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên GMDSS hạng tổng quát (GOC), vô tuyến điện viên GMDSS hạng hạn chế (ROC) hoặc GCNHLNV trên tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng, tàu hoạt động vùng nước cực, tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp theo quy định của Bộ luật IGF.
	Sửa đổi, bổ sung tên đúng của GCN phù hợp với quy định tại Điều 22 Thông tư này.
- Bổ sung từ “của” để thống nhất áp dụng trong Thông tư.
- Thống nhất áp dụng tên viết tắt.
- Thống nhất sử dụng cụm từ “điểm chớp cháy”.

	2. Đối với trường hợp xác nhận về việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nâng cao trên tàu hoạt động vùng nước cực phải có kinh nghiệm tối thiểu 02 tháng làm việc tại vùng nước cực hoặc thừa nhận tương đương khác.
	2. Đối với trường hợp xác nhận về việc cấp GCNHLNV nâng cao trên tàu hoạt động vùng nước cực phải có kinh nghiệm tối thiểu 02 tháng làm việc tại vùng nước cực hoặc thừa nhận tương đương khác.
	Thống nhất áp dụng tên viết tắt.

	[bookmark: dieu_45]Điều 45. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính
	Điều 45. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính
	

	1. Đã hoàn thành khóa huấn luyện về huấn luyện viên chính.
	1. Đã hoàn thành khóa huấn luyện về huấn luyện viên chính đối với tối thiểu một trong các nội dung: huấn luyện giảng viên hàng hải; huấn luyện giảng viên và đánh giá viên trong huấn luyện bằng mô phỏng; huấn luyện đánh giá, sát hạch và cấp chứng chỉ thuyền viên.
	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung của chương trình huấn luyện huấn luyện viên quy định tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT. 

	2. Được đào tạo sử dụng thiết bị mô phỏng và đánh giá mô phỏng đối với trường hợp là huấn luyện viên tại phòng mô phỏng.
	2. Được đào tạo sử dụng thiết bị mô phỏng và đánh giá mô phỏng đối với trường hợp là huấn luyện viên tại phòng mô phỏng.
	

	[bookmark: dieu_46]Điều 46. Điều kiện cấp lại Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính
	Điều 46. Điều kiện cấp lại Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính
	

	Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận (còn hạn sử dụng), Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính được cấp lại trong các trường hợp sau: bị mất, thay đổi thông tin, hư hỏng.
	Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận (còn hạn sử dụng); Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính được cấp lại trong các trường hợp sau: bị mất, hư hỏng, thay đổi thông tin cá nhân đã ghi trong giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận.
	Nêu rõ thông tin thay đổi.

	[bookmark: muc_4_3]Mục 4. TỔ CHỨC THI SỸ QUAN HÀNG HẢI
	Mục 4. TỔ CHỨC THI SỸ QUAN HÀNG HẢI
	

	[bookmark: dieu_47]Điều 47. Hội đồng thi sỹ quan hàng hải
	Điều 47. Hội đồng thi sỹ quan hàng hải
	So sánh với bên Đường thuỷ để đưa ra tiêu chí cụ thể.

	1. Hội đồng thi sỹ quan hàng hải (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thành lập, gồm 05 thành viên: Chủ tịch Hội đồng thi là lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam; 01 Thư ký Hội đồng thi; 02 thành viên lãnh đạo cấp phòng của Cục Hàng hải Việt Nam (Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Tàu biển và Thuyền viên); 01 thành viên là lãnh đạo cơ sở đào tạo, huấn luyện.
	[bookmark: _Hlk241598214]1. Hội đồng thi sỹ quan hàng hải (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) do Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thành lập, gồm không ít hơn 05 thành viên, trong đó tối thiểu có các thành viên sau: Chủ tịch Hội đồng thi là lãnh đạo cấp phòng trở lên của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Thư ký Hội đồng thi là công chức của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; các thành viên khác, trong đó có tối thiểu 01 thành viên là lãnh đạo cơ sở đào tạo, huấn luyện.
	Bổ sung cụm từ “không ít hơn” nhằm tạo sự linh hoạt trong việc thành lập Hội đồng thi, phù hợp với quy mô, nội dung và tính chất của từng kỳ thi.
Lược bỏ “Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Tàu biển và Thuyền viên” 
- Sửa đổi, bổ sung về thành viên Hội đồng thi.

	2. Hội đồng thi có nhiệm vụ:
	2. Hội đồng thi có nhiệm vụ:
	

	a) Tham mưu để Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định: Danh sách thí sinh; thành lập Ban Giám khảo kỳ thi sỹ quan (sau đây viết tắt là Ban Giám khảo) để tổ chức coi thi và chấm thi; hình thức thi; lựa chọn đề thi cho từng hạng chức danh; công nhận kết quả kỳ thi;
	a) Tham mưu để Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam quyết định: Thời gian, địa điểm; Danh sách thí sinh; thành lập Ban Giám khảo kỳ thi sỹ quan (sau đây viết tắt là Ban Giám khảo) để tổ chức coi thi và chấm thi; hình thức thi; lựa chọn đề thi cho từng hạng chức danh trong bộ ngân hàng hàng câu hỏi do Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam ban hành; công nhận kết quả kỳ thi;
	Bộ đề và quy chế do Cục Hàng hải và Đường thuỷ ban hành.

	b) Tổ chức, kiểm tra, giám sát điều hành các kỳ thi;
	b) Tổ chức, kiểm tra, giám sát điều hành các kỳ thi;
	

	c) Tổng hợp báo cáo kết quả kỳ thi;
	c) Tổng hợp báo cáo kết quả kỳ thi;
	

	d) Xử lý các vi phạm quy chế thi.
	d) Xử lý các vi phạm quy chế thi.
	

	[bookmark: dieu_48]Điều 48. Ban Giám khảo
	Điều 48. Ban Giám khảo
	

	1. Ban Giám khảo do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi.
	1. Ban Giám khảo do Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi.
	

	2. Số lượng thành viên Ban Giám khảo tùy thuộc vào số lượng thí sinh dự thi nhưng tối thiểu phải có 03 thành viên, trong đó ít nhất 1/3 số lượng thành viên giám khảo không tham gia trực tiếp giảng dạy. Thành viên Ban Giám khảo là thuyền trưởng, máy trưởng, chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải, lĩnh vực quản lý; nhà giáo có nghiệp vụ sư phạm, năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tương ứng với trình độ và khả năng chuyên môn theo yêu cầu của mỗi khóa thi.
	2. Số lượng thành viên Ban Giám khảo tùy thuộc vào số lượng thí sinh dự thi nhưng tối thiểu phải có 03 thành viên, trong đó ít nhất 1/3 số lượng thành viên giám khảo không tham gia trực tiếp giảng dạy. Thành viên Ban Giám khảo là thuyền trưởng, máy trưởng, chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải, lĩnh vực quản lý; nhà giáo có nghiệp vụ sư phạm, năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tương ứng với trình độ và khả năng chuyên môn theo yêu cầu của mỗi khóa thi.
	Xem lại quy định 1/3 so với quy định của STCW.

	3. Nhiệm vụ của Ban Giám khảo:
	3. Nhiệm vụ của Ban Giám khảo:
	

	a) Hỏi thi, chấm thi nghiêm túc, công minh, chính xác, đánh giá đúng trình độ của thí sinh;
	a) Hỏi thi, chấm thi nghiêm túc, công minh, chính xác, đánh giá đúng trình độ của thí sinh;
	

	b) Phát hiện sai sót trong đề thi, đề nghị Hội đồng thi điều chỉnh kịp thời;
	b) Phát hiện sai sót trong đề thi, đề nghị Hội đồng thi điều chỉnh kịp thời;
	

	c) Phát hiện, kiến nghị Chủ tịch Hội đồng thi kịp thời xử lý những hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi.
	c) Phát hiện, kiến nghị Chủ tịch Hội đồng thi kịp thời xử lý những hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi.
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	Mục 5. ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN
	

	[bookmark: dieu_49]Điều 49. Huấn luyện viên chính
	Điều 49. Huấn luyện viên chính
	

	1. Huấn luyện viên chính là những người được đào tạo về nghiệp vụ huấn luyện theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định và được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính.
	1. Huấn luyện viên chính là những người được đào tạo về nghiệp vụ huấn luyện theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định và được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính theo Quy tắc I/6 của Công ước STCW.
	- Sửa tên cơ quan.
- Bổ sung dẫn chiếu quy định của Công ước STCW.

	2. Huấn luyện viên chính phải có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và chứng chỉ huấn luyện phù hợp với khoá học tương ứng; trường hợp trong khóa học có sử dụng mô phỏng thì phải có chứng chỉ phù hợp với chương trình mô phỏng mà mình giảng dạy.
	2. Huấn luyện viên chính phải có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và chứng chỉ huấn luyện phù hợp với khoá học tương ứng; trường hợp trong khóa học có sử dụng mô phỏng thì phải có chứng chỉ phù hợp với chương trình mô phỏng mà mình giảng dạy.
	

	3. Huấn luyện viên chính hoặc người có Chứng chỉ huấn luyện viên do nước ngoài cấp phù hợp với Công ước STCW 1978 và các sửa đổi mới được cử làm nhiệm vụ huấn luyện cho các khoá học tương ứng; huấn luyện thuyền viên, ghi sổ huấn luyện thực tập trên tàu biển.
	3. Huấn luyện viên chính hoặc người có Chứng chỉ huấn luyện viên do nước ngoài cấp phù hợp với Công ước STCW 1978 và các sửa đổi mới được cử làm nhiệm vụ huấn luyện cho các khoá học tương ứng.
	Bãi bỏ nội này, lý do: tiêu chuẩn năng lực của sỹ quan hàng hải đã có kỹ năng huấn luyện thuyền viên theo quy định của Công ước STCW, đồng thời người đánh giá quá trình huấn luyện trên tàu đã được quy định tại chương trình huấn luyện sỹ quan hàng hải tại Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.
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	Điều 50. Huấn luyện nghiệp vụ cơ bản
	

	1. Học viên tốt nghiệp cơ sở đào tạo, huấn luyện chuyên ngành hàng hải thì được cơ sở đó cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản.
	1. Học viên tốt nghiệp cơ sở đào tạo, huấn luyện chuyên ngành hàng hải thì được cơ sở đó cấp GCNHLNVCB.
	Thống nhất áp dụng tên viết tắt.

	2. Trường hợp thuyền viên chưa qua huấn luyện nghiệp vụ cơ bản thì phải hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản theo quy định và được cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận.
	2. Trường hợp thuyền viên chưa qua huấn luyện nghiệp vụ cơ bản thì phải hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản theo quy định và được cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận.
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	Điều 51. Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt
	

	1. Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt được áp dụng đối với thuyền viên làm việc trên tàu chở dầu, tàu chở hoá chất, tàu chở khí hoá lỏng, tàu khách, tàu khách Ro-Ro, tàu hoạt động trên vùng nước cực và tàu cao tốc.
	1. Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt được áp dụng đối với thuyền viên làm việc trên tàu chở dầu, tàu chở hoá chất, tàu chở khí hoá lỏng, tàu khách, tàu khách Ro-Ro, tàu hoạt động trên vùng nước cực và tàu cao tốc.
	

	2. Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt đối với thuyền viên làm việc trên tàu chở dầu, tàu chở hoá chất, tàu chở khí hoá lỏng, tàu hoạt động ở vùng nước cực bao gồm huấn luyện nghiệp vụ cơ bản và huấn luyện nghiệp vụ nâng cao.
	2. Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt đối với thuyền viên làm việc trên tàu chở dầu, tàu chở hoá chất, tàu chở khí hoá lỏng, tàu hoạt động ở vùng nước cực bao gồm huấn luyện nghiệp vụ cơ bản và huấn luyện nghiệp vụ nâng cao.
	

	3. Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt đối với thuyền viên làm việc trên tàu khách và tàu khách Ro-Ro bao gồm huấn luyện nghiệp vụ an toàn cho nhân viên phục vụ trực tiếp trên khoang hành khách; huấn luyện nghiệp vụ an toàn hành khách, an toàn hàng hoá và tính nguyên vẹn của vỏ tàu; quản lý đám đông và quản lý khủng hoảng và phản ứng của con người.
	3. Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt đối với thuyền viên làm việc trên tàu khách và tàu khách Ro-Ro bao gồm huấn luyện nghiệp vụ an toàn cho nhân viên phục vụ trực tiếp trên khoang hành khách; huấn luyện nghiệp vụ an toàn hành khách, an toàn hàng hoá và tính nguyên vẹn của vỏ tàu; quản lý đám đông và quản lý khủng hoảng và phản ứng của con người.
	

	4. Đối với tàu chở dầu, tàu chở hoá chất, tàu chở khí hoá lỏng, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản.
	4. Đối với tàu chở dầu, tàu chở hoá chất, tàu chở khí hoá lỏng, GCNHLNVCB được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản.
	Thống nhất áp dụng tên viết tắt.

	5. Đối với tàu chở dầu, tàu chở hoá chất, tàu chở khí hoá lỏng, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nâng cao được cấp cho thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó, máy hai, sỹ quan và các thuyền viên khác chịu trách nhiệm về xếp dỡ và chăm sóc hàng hóa đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ nâng cao.
	5. Đối với tàu chở dầu, tàu chở hoá chất, tàu chở khí hoá lỏng, GCNHLNV nâng cao được cấp cho thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó, máy hai, sỹ quan và các thuyền viên khác chịu trách nhiệm về xếp dỡ và chăm sóc hàng hóa đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ nâng cao.
	Thống nhất áp dụng tên viết tắt.

	6. Đối với tàu hoạt động ở vùng nước cực Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản được cấp cho thuyền trưởng, đại phó, sỹ quan boong đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản và đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-V/4 đoạn 1 của Bộ luật STCW.
	6. Đối với tàu hoạt động ở vùng nước cực GCNHLNV cơ bản được cấp cho thuyền trưởng, đại phó, sỹ quan boong đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản và đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-V/4 đoạn 1 của Bộ luật STCW.
	Thống nhất áp dụng tên viết tắt.

	7. Đối với tàu hoạt động ở vùng nước cực Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ nâng cao được cấp cho thuyền trưởng, đại phó đã có kinh nghiệm tối thiểu 02 tháng làm việc tại vùng nước cực hoặc thừa nhận tương đương khác, đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ nâng cao và đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-V/4 đoạn 2 của Bộ luật STCW.
	7. Đối với tàu hoạt động ở vùng nước cực GCNHLNV nâng cao được cấp cho thuyền trưởng, đại phó đã có kinh nghiệm tối thiểu 02 tháng làm việc tại vùng nước cực hoặc thừa nhận tương đương khác, đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ nâng cao và đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn quy định tại Mục A-V/4 đoạn 2 của Bộ luật STCW.
	Thống nhất áp dụng tên viết tắt.

	8. Đối với tàu khách và tàu khách Ro-Ro, GCNHLNVĐB được cấp cho cá nhân hoàn thành một hoặc tất cả những nội dung huấn luyện sau đây:
	8. Đối với tàu khách và tàu khách Ro-Ro, GCNHLNVĐB được cấp cho cá nhân hoàn thành một hoặc tất cả những nội dung huấn luyện sau đây:
	

	a) Thuyền trưởng, đại phó, sỹ quan và thuyền viên khác được giao nhiệm vụ giúp đỡ hành khách trong tình huống khẩn cấp đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ về quản lý đám đông;
	a) Thuyền trưởng, đại phó, sỹ quan và thuyền viên khác được giao nhiệm vụ giúp đỡ hành khách trong tình huống khẩn cấp đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ về quản lý đám đông;
	

	b) Thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng, máy hai và thuyền viên khác chịu trách nhiệm về việc lên xuống tàu của hành khách, bốc dỡ, chằng buộc hàng hóa, đóng mở cửa bên mạn, phía mũi, sau lái tàu đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ về an toàn hành khách, an toàn hàng hoá và tính nguyên vẹn của vỏ tàu;
	b) Thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng, máy hai và thuyền viên khác chịu trách nhiệm về việc lên xuống tàu của hành khách, bốc dỡ, chằng buộc hàng hóa, đóng mở cửa bên mạn, phía mũi, sau lái tàu đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ về an toàn hành khách, an toàn hàng hoá và tính nguyên vẹn của vỏ tàu;
	

	c) Thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng, máy hai và thuyền viên khác chịu trách nhiệm về an toàn của hành khách trong tình huống khẩn cấp đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ về quản lý khủng hoảng và phản ứng của con người, ứng xử trong tình huống khẩn cấp;
	c) Thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng, máy hai và thuyền viên khác chịu trách nhiệm về an toàn của hành khách trong tình huống khẩn cấp đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ về quản lý khủng hoảng và phản ứng của con người, ứng xử trong tình huống khẩn cấp;
	

	d) Thuyền viên trực tiếp phục vụ hành khách trong khu vực hành khách đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ về an toàn.
	d) Thuyền viên trực tiếp phục vụ hành khách trong khu vực hành khách đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ về an toàn.
	

	9. Đối với tàu cao tốc theo quy định Bộ luật HSC, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ được cấp cho thuyền viên hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ làm việc trên tàu cao tốc.
	9. Đối với tàu cao tốc theo quy định của Bộ luật HSC, GCNHLNV được cấp cho thuyền viên hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ làm việc trên tàu cao tốc.
	- Bổ sung từ “của” để thống nhất áp dụng trong Thông tư.

	10. Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt đối với thuyền viên làm việc trên tàu sử dụng nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp theo quy định Bộ luật IGF bao gồm huấn luyện nghiệp vụ cơ bản và huấn luyện nghiệp vụ nâng cao.
	10. Huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt đối với thuyền viên làm việc trên tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp theo quy định của Bộ luật IGF bao gồm huấn luyện nghiệp vụ cơ bản và huấn luyện nghiệp vụ nâng cao.
	- Bổ sung từ “của” để thống nhất áp dụng trong Thông tư.
- Thay từ “bắt” thành “chớp” để đồng nhất với tên chương trình tại Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.
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	Điều 52. Huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn
	

	1. Huấn luyện sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức vận hành cấp cho sỹ quan boong đã hoàn thành khoá huấn luyện.
	1. Huấn luyện sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức vận hành cấp cho thuyền viên đã hoàn thành khoá huấn luyện.
	Thay thế cụm từ “sỹ quan hàng hải” bằng cụm từ “thuyền viên” để phù hợp với tiêu chuẩn năng lực theo Công ước STCW.

	2. Huấn luyện sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức quản lý cấp cho thuyền trưởng, đại phó đã hoàn thành khoá huấn luyện.
	2. Huấn luyện sử dụng Radar và ARPA hàng hải mức quản lý cấp cho thuyền viên đã hoàn thành khoá huấn luyện.
	Thay thế cụm từ “thuyền trưởng, đại phó” bằng cụm từ “thuyền viên” để phù hợp với tiêu chuẩn năng lực theo Công ước STCW.

	3. GMDSS:
	3. GMDSS:
	

	a) Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC) được cấp cho thuyền trưởng, đại phó, sỹ quan boong làm việc trên tàu có trang bị GMDSS hoạt động trong vùng A2, A3, A4 đã hoàn thành khóa huấn luyện khai thác viên hệ GMDSS hạng tổng quát;
	a) Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên GMDSS hạng tổng quát (GOC) được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành khóa huấn luyện để cấp giấy chứng nhận khai thác viên Hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS) hạng tổng quát;
	Sửa đổi bổ sung đúng tên gọi của Giấy chứng nhận phù hợp với thông lệ quốc tế.

	b) Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) được cấp cho thuyền trưởng, đại phó, sỹ quan boong làm việc trên tàu có trang bị GMDSS hoạt động trong vùng A1 đã hoàn thành khóa huấn luyện khai thác viên hệ GMDSS hạng hạn chế.
	b) Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên GMDSS hạng hạn chế (ROC) được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành khóa huấn luyện để cấp giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS) hạng hạn chế.
	Sửa đổi bổ sung đúng tên gọi của Giấy chứng nhận phù hợp với thông lệ quốc tế.

	4. Hải đồ điện tử (ECDIS): Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về hải đồ điện tử được cấp cho thuyền trưởng, đại phó, sỹ quan boong đã hoàn thành khóa huấn luyện về hải đồ điện tử.
	4. Khai thác hệ thống thông tin và chỉ báo hải đồ điện tử (ECDIS):  GCNHLNV khai thác hệ thống thông tin và chỉ báo hải đồ điện tử được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành khóa huấn luyện về khai thác hệ thống thông tin và chỉ báo hải đồ điện tử (ECDIS).
	Sửa lại để bảo đảm đúng logic.
- Thống nhất áp dụng tên viết tắt.
Sửa lại tên để thống nhất với tên gọi tại Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	5. Quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng lái: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng lái được cấp cho thuyền trưởng, đại phó, sỹ quan boong đã hoàn thành khóa huấn luyện về quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng lái.
	5. Quản lý nguồn lực buồng lái: GCNHLNV về quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng lái được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành khóa huấn luyện về quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng lái.
	- Thay thế cụm từ “thuyền trưởng, đại phó, sỹ quan boong” bằng cụm từ “thuyền viên” để phù hợp với tiêu chuẩn năng lực theo Công ước STCW.
- Cập nhật tên gọi theo IMO Model Course phiên bản mới nhất.
- Thống nhất áp dụng từ viết tắt.

	6. Quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng máy: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng máy được cấp cho máy trưởng, máy hai và sỹ quan máy đã hoàn thành khóa huấn luyện về quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng máy.
	6. Quản lý nguồn lực buồng máy: GCNHLNV về quản lý nguồn lực buồng máy được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành khóa huấn luyện về quản lý đội ngũ và nguồn lực buồng máy.
	Thay thế cụm từ “máy trưởng, máy hai, sỹ quan máy” bằng cụm từ “thuyền viên” để phù hợp với tiêu chuẩn năng lực theo Công ước STCW.
- Cập nhật tên gọi theo IMO Model Course phiên bản mới nhất.

	7. Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể được cấp cho thuyền viên hoàn thành khóa huấn luyện đối với thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể.
	7. Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể: GCNHLNV về thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể được cấp cho thuyền viên hoàn thành khóa huấn luyện thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể.
	- Bỏ cụm từ thừa “đối với”.
- Thống nhất áp dụng cụm từ viết tắt.

	8. Sỹ quan an ninh tàu biển: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về sỹ quan an ninh tàu biển được cấp cho thuyền trưởng, đại phó, sỹ quan boong đã hoàn thành khóa huấn luyện về sỹ quan an ninh tàu biển.
	8. Sỹ quan an ninh tàu biển: GCNHLNV về sỹ quan an ninh tàu biển được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành khóa huấn luyện về sỹ quan an ninh tàu biển.
	- Sửa lại để bảo đảm đúng logic.
- Thống nhất áp dụng cụm từ viết tắt.


	9. Chữa cháy nâng cao: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về chữa cháy nâng cao được cấp cho sỹ quan boong, sỹ quan máy đã hoàn thành chương trình huấn luyện về chữa cháy nâng cao.
	9. Phòng cháy chữa cháy nâng cao: GCNHLNV về phòng cháy chữa cháy nâng cao được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện về phòng cháy chữa cháy nâng cao.
	- Sửa lại để bảo đảm đúng logic.
- Thống nhất áp dụng cụm từ viết tắt.
- Bổ sung cụm từ “phòng cháy” để đồng nhất với tên chương trình huấn luyện quy định tại Phụ lục 42 Thông tư 57/2023/TT-BGTVT.

	10. Sơ cứu y tế: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về sơ cứu y tế được cấp cho sỹ quan boong, sỹ quan máy đã hoàn thành chương trình huấn luyện về sơ cứu y tế.
	10. Sơ cứu y tế: GCNHLNV về sơ cứu y tế được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện về sơ cứu y tế.
	- Sửa lại để bảo đảm đúng logic.
- Thống nhất áp dụng cụm từ viết tắt.

	11. Chăm sóc y tế: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về chăm sóc y tế được cấp cho thuyền trưởng, đại phó, thuyền viên chịu trách nhiệm chăm sóc y tế trên tàu đã hoàn thành chương trình huấn luyện về chăm sóc y tế.
	11. Chăm sóc y tế: GCNHLNV về chăm sóc y tế được cấp cho thuyền trưởng, đại phó, thuyền viên chịu trách nhiệm chăm sóc y tế trên tàu đã hoàn thành chương trình huấn luyện về chăm sóc y tế.
	- Thống nhất áp dụng cụm từ viết tắt.

	12. Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về bè cứu sinh, xuồng cứu nạn được cấp cho sỹ quan boong, sỹ quan máy, thủy thủ, thợ máy đã hoàn thành chương trình huấn luyện về bè cứu sinh, xuồng cứu nạn.
	12. Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn: GCNHLNV về bè cứu sinh, xuồng cứu nạn được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện về bè cứu sinh, xuồng cứu nạn.
	- Sửa lại để bảo đảm đúng logic.
- Thống nhất áp dụng cụm từ viết tắt.

	13. Xuồng cứu nạn cao tốc: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về xuồng cứu nạn cao tốc được cấp cho sỹ quan boong, sỹ quan máy, thủy thủ, thợ máy làm việc trên tàu có trang bị xuồng cứu nạn cao tốc đã hoàn thành chương trình huấn luyện về xuồng cứu nạn cao tốc.
Thuyền viên muốn tham gia chương trình huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về xuồng cứu nạn cao tốc phải có Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bè cứu sinh và xuồng cứu nạn.
	13. Xuồng cứu nạn cao tốc: GCNHLNV về xuồng cứu nạn cao tốc được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện về xuồng cứu nạn cao tốc. 

	- Thống nhất áp dụng cụm từ viết tắt.
- Sửa lại để bảm đảm đúng logic.
- Bãi bỏ nội dung quy định thừa. Nội dung này đã được quy định tại Phụ lục 32, Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	14. Tiếng Anh hàng hải: Giấy chứng nhận tiếng Anh hàng hải được cấp cho sinh viên, thuyền viên đã đạt kết quả kỳ thi tiếng Anh hàng hải: trình độ 1; trình độ 2; trình độ 3.
	14. Tiếng Anh hàng hải: Giấy chứng nhận tiếng Anh hàng hải được cấp cho sinh viên, thuyền viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Anh hàng hải.
	Sửa lại kỹ thuật trình bày.

	
	15. Nhận thức an ninh tàu biển: GCNHLNV về nhận thức an ninh tàu biển được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành khóa huấn luyện nhận thức an ninh tàu biển.
	Bổ sung Nhận thức an ninh tàu biển, do đã được tách từ HLNVCB.

	
	16. Bếp trưởng, cấp dưỡng: GCNHLNV về bếp trưởng, cấp dưỡng được cấp cho thuyền viên đã hoàn thành khóa huấn luyện bếp trưởng, cấp dưỡng.
	Bổ sung nội dung về bếp trưởng, cấp dưỡng để phù hợp với q khoản 1 Điều 22 dự thảo Thông tư và khoản 35 Điều 6 Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	[bookmark: dieu_53]Điều 53. Cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên
	[bookmark: _Hlk238216147]Điều 53. Cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên
	

	1. Cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, giảng viên theo quy định của Chính phủ.
	
	[bookmark: _Hlk238215664]Bãi bỏ nội dung khoản 1, khoản 2 Điều này do nội dung đã được quy định tại 4 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP (và các sửa đổi bổ sung).

	[bookmark: khoan_2_53]2. Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý học viên, quản lý thi, xếp thời khóa biểu các khóa đào tạo, huấn luyện; cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý chứng chỉ nghiệp vụ để tra cứu theo quy định của Công ước STCW. Cơ sở dữ liệu điện tử quản lý chứng chỉ nghiệp vụ của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải liên kết vào cơ sở dữ liệu thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam.
	
	

	
	Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên xây dựng quy trình cấp, cấp lại các Giấy huấn luyện nghiệp vụ và xây dựng quy trình quản lý lưu trữ hồ sơ.
	Nội dung được chuyển lên từ Điều 69.

	[bookmark: dieu_54]Điều 54. Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên
	Điều 54. Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên
	

	1. Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải bao gồm:
	1. Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải bao gồm:
	

	a) Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn để cấp GCNHLNV;
	a) Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện ngắn hạn.
	Sửa đổi, bổ sung các chương trình đào tạo, huấn luyện để thống nhất và đồng bộ với Thông tư số 57/2023/TT-BGTVT.

	b) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để cấp GCNKNCM.
	b) Chương trình đào tạo nâng cao.
	

	
	c) Chương trình bổ túc.
	

	
	d) Chương trình huấn luyện nghiệp vụ.
	

	
	đ) Chương trình đào tạo tiếng Anh hàng hải.
	

	2. Căn cứ chương trình đào tạo, huấn luyện đã được ban hành, các cơ sở đào tạo, huấn luyện xây dựng, phê duyệt chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu giảng dạy.
	2. Căn cứ chương trình đào tạo, huấn luyện đã được ban hành, các cơ sở đào tạo, huấn luyện xây dựng, phê duyệt chương trình chi tiết, tài liệu giảng dạy.
	Bỏ cụm từ “giáo trình” do tài liệu giảng dạy đã bao gồm giáo trình.

	[bookmark: muc_6_3]Mục 6. CẤP, CẤP LẠI, CÔNG NHẬN, XÁC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN, GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ
	[bookmark: _Hlk241598332][bookmark: _Hlk241598341]Mục 6. THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, CÔNG NHẬN, XÁC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN, GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ
	- Bổ sung cụm từ “Thủ tục” để phù hợp với các Điều quy định tại Mục này.


	[bookmark: dieu_55]Điều 55. Thủ tục cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
	[bookmark: _Hlk241598347]Điều 55. Thủ tục cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
	Thống nhất áp dụng tên viết tắt.

	1. Đối tượng cấp là thuyền viên đáp ứng điều kiện cấp Giấy công nhận GCNKNCM theo quy định của Thông tư này và Công ước STCW.
	1. Đối tượng cấp là thuyền viên đáp ứng điều kiện cấp Giấy công nhận GCNKNCM theo quy định của Thông tư này và Công ước STCW.
	

	2. Tổ chức quản lý thuyền viên nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận GCNKNCM trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền. Hồ sơ bao gồm:
	2. Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận GCNKNCM trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. Hồ sơ bao gồm:
	Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.

	[bookmark: bieumau_pl_02]a) Văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;
	a) Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử ký số văn bản đề nghị của tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
	- Bổ sung để đáp ứng hồ sơ điện tử.
- Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.

	b) Bản sao hoặc bản sao điện tử chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp;
	b) Bản sao hoặc bản sao điện tử chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp;
	

	c) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Công ước STCW v; Hộ chiếu; Sổ thuyền viên hoặc giấy tờ chứng minh thời gian đi biển do chính quyền hàng hải cấp;
	c) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Công ước STCW và Công ước lao động hàng hải MLC 2006; Hộ chiếu; Sổ thuyền viên hoặc giấy tờ chứng minh thời gian đi biển do chính quyền hàng hải cấp (trường hợp không khai thác được thông tin trong cơ sở dữ liệu dùng chung);
	Bổ sung trường hợp bản sao kèm bản chính để đối chiếu.

	d) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất.
	d) Ảnh màu, cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (02 ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử).
	

	3. Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định và tiến hành xác thực với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đã cấp chứng chỉ chuyên môn.
	3. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có), vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định và tiến hành xác thực với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đã cấp chứng chỉ chuyên môn.
	-Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.
-Bổ cụm từ “rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có)” để phù hợp với quy định về chuyển đổi số và kết nối các CSDL quốc gia và chuyên ngành.

	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	

	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.


	[bookmark: bieumau_pl_01_1]c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền cấp Giấy công nhận GCNKNCM theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
	c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy công nhận GCNKNCM theo mẫu Giấy công nhận GCNKNCM quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
	Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.
- Bổ sung rõ tên mẫu giấy cấp.

	d) Trường hợp kết quả thực hiện thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử thì kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy.
	4. Giấy công nhận GCNKNCM được cấp đồng thời bản điện tử và bản giấy. Giấy chứng nhận bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy.
	Sửa để đáp ứng quy định về triển khai về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

	4. Giấy công nhận GCNKNCM có giá trị sử dụng theo hiệu lực của GCNKNCM hoặc thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết nhưng không quá 02 năm.
	5. Giấy công nhận GCNKNCM có giá trị sử dụng theo hiệu lực của GCNKNCM hoặc thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết nhưng không quá 02 năm.
	

	5. Phí và lệ phí cấp Giấy công nhận GCNKNCM thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
	6. Phí và lệ phí cấp Giấy công nhận GCNKNCM thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
	

	[bookmark: dieu_56]Điều 56. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên Việt Nam đã có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
	[bookmark: _Hlk241598377]Điều 56. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên Việt Nam đã có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
	

	1. Đối tượng cấp:
	1. Đối tượng cấp:
	

	a) Thuyền viên đáp ứng điều kiện cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca OS, thủy thủ trực ca AB, thợ máy trực ca Oiler, thợ máy trực ca AB, thợ kỹ thuật điện theo quy định của Thông tư này và Công ước STCW;
	a) Thuyền viên đáp ứng điều kiện cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca OS, thủy thủ trực ca AB, thợ máy trực ca Oiler, thợ máy trực ca AB, thợ kỹ thuật điện theo quy định của Thông tư này và Công ước STCW;
	

	[bookmark: tc_8]b) Thuyền viên là công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 40 của Thông tư này được cấp GCNKNCM tương đương với chức danh và hạn chế chức danh của GCNKNCM hiện có do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
	b) Thuyền viên là công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 40 của Thông tư này được cấp GCNKNCM tương đương với chức danh và hạn chế chức danh của GCNKNCM hiện có do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
	

	2. Tổ chức quản lý thuyền viên, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện, GCNKNCM cho thuyền viên Việt Nam đã có GCNKNCM do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp đến Cục Hàng hải Việt Nam.
	2. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện, GCNKNCM cho thuyền viên Việt Nam đã có GCNKNCM do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp đến Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Hồ sơ bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy.
	- Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.
- Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy theo yêu cầu tại mục IV.2.1 của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo TW, Mục II.1 của Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1565/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ

	3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thủy thủ trực ca OS, thợ máy trực ca Oiler, thợ kỹ thuật điện gồm:
	3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thủy thủ trực ca OS, thợ máy trực ca Oiler, thợ kỹ thuật điện gồm:
	

	[bookmark: bieumau_pl_03][bookmark: bieumau_pl_04]a) Đơn đề nghị của thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục III hoặc văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này;
	a) Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử ký số: Đơn đề nghị của thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục III hoặc văn bản đề nghị của tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;
	Bổ sung biểu mẫu điện tử đế đáp ứng điều kiện thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
- Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.
- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.

	b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc Quyết định tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành học phần lý thuyết của chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải hoặc Giấy chứng nhận đã hoàn thành đủ các phần đào tạo thủy thủ trực ca OS hoặc Giấy chứng nhận đã hoàn thành đủ các phần đào tạo thợ máy trực ca Oiler hoặc Giấy chứng nhận đã hoàn thành đủ các phần đào tạo thợ kỹ thuật điện; Giấy chứng nhận học bồi dưỡng, nâng cao (nếu có); Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản. Đối với Bằng tốt nghiệp được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì nộp thêm bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
	b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc: Bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ tốt nghiệp hoặc Quyết định tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành học phần lý thuyết của chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải hoặc Giấy chứng nhận đã hoàn thành đủ các phần đào tạo của một trong các chương trình huấn luyện thủy thủ trực ca OS, thợ máy trực ca Oiler, thợ kỹ thuật điện đối với trường hợp không khai thác được thông tin trong cơ sở dữ liệu dùng chung. Đối với Bằng tốt nghiệp được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì nộp thêm bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp không khai thác được thông tin trong cơ sở dữ liệu dùng chung;
	- Bỏ thành phần hồ sơ “bản sao chứng thực” theo nội dung Văn bản số 5730/BTP-BTTP ngày 28/7/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện TBKL số 353/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ.
- Bỏ cụm từ “hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp” do Giấy chứng nhận tốt nghiệp được cấp dựa trên Quyết định tốt nghiệp.
- Bổ sung cụm từ “hoặc chứng chỉ tốt nghiệp” lý do: trình độ sơ  cấp chỉ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.
- Bổ sung cụm từ “của một trong các chương trình huấn luyện” để làm rõ quy định.

	
	c) Bản sao hoặc bản sao điện tử: Giấy chứng nhận học bồi dưỡng, nâng cao (nếu có), GCNHLNVCB, Giấy chứng nhận nhận thức an ninh tàu biển đối với trường hợp không khai thác được thông tin trên Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên;
	Tách các loại giấy tờ ra khỏi điểm a để thiết kế theo hướng khai thác CSDL giảm thành phần hồ sơ của TTHC.

	c) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;
	d) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế đối với trường hợp không khai thác được thông tin trong cơ sở dữ liệu dùng chung;
	- Bỏ thành phần hồ sơ “bản sao chứng thực” theo nội dung Văn bản số 5730/BTP-BTTP ngày 28/7/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện TBKL số 353/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ.

	d) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất;
	đ) Ảnh màu, cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (02 ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử).
	Viết lại để thống nhất giữa các điều và rõ nghĩa.

	đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Sổ thuyền viên (đối với trường hợp học bồi dưỡng, nâng cao hoặc chỉ có trình độ sơ cấp nghề).
	e) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Sổ thuyền viên (đối với trường hợp học bồi dưỡng, nâng cao hoặc chỉ có trình độ sơ cấp nghề); 
	

	4. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca AB; thợ máy trực ca AB gồm các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, b, c, d của khoản 3 Điều này và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Sổ thuyền viên, Hộ chiếu (đối với trường hợp thuyền viên làm việc trên tàu biển treo cờ quốc tịch nước ngoài).
	4. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca AB; thợ máy trực ca AB gồm các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, b, c, d, đ của khoản 3 Điều này và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Sổ thuyền viên, Hộ chiếu (đối với trường hợp thuyền viên làm việc trên tàu biển treo cờ quốc tịch nước ngoài).
	

	5. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca AB; thợ máy trực ca AB khi đã có GCNKNCM thủy thủ trực ca OS, thợ máy trực ca Oiler gồm: các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, c, d của khoản 3 Điều này và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Sổ thuyền viên, Hộ chiếu (đối với trường hợp thuyền viên làm việc trên tàu biển treo cờ quốc tịch nước ngoài).
	5. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp GCNKNCM thủy thủ trực ca AB; thợ máy trực ca AB khi đã có GCNKNCM thủy thủ trực ca OS, thợ máy trực ca Oiler gồm: các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều này và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Sổ thuyền viên, Hộ chiếu (đối với trường hợp thuyền viên làm việc trên tàu biển treo cờ quốc tịch nước ngoài).
	

	6. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNKNCM cho thuyền viên Việt Nam đã có GCNKNCM do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp gồm: các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, b, c, d của khoản 3 Điều này và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính GCNKNCM do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận Chứng chỉ chuyên môn cấp và Sổ thuyền viên.
	6. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNKNCM cho thuyền viên Việt Nam đã có GCNKNCM do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp gồm: các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, b, c, d, đ của khoản 3 Điều này và bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính GCNKNCM do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận Chứng chỉ chuyên môn cấp và Sổ thuyền viên.
	

	7. Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định:
	7. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có), vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định:
	Bổ cụm từ “rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có)” để phù hợp với quy định về chuyển đổi số và kết nối các CSDL quốc gia và chuyên ngành.

	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	

	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	

	[bookmark: bieumau_pl_01_2]c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam cấp GCNKNCM theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
	c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cấp GCNKNCM theo mẫu GCNKNCM quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
	- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.
- Bổ sung rõ tên Mẫu giấy.

	d) Trường hợp kết quả thực hiện thủ tục hành chính được trả bằng bản điện từ thì kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy.
	8. GCNKNCM được cấp đồng thời bản điện tử và bản giấy. Giấy chứng nhận bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy.
	Sửa để đáp ứng quy định về triển khai về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

	8. Phí và lệ phí cấp GCNKNCM thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
	9. Phí và lệ phí cấp GCNKNCM thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
	

	[bookmark: dieu_57]Điều 57. Thủ tục cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận
	Điều 57. Thủ tục cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận
	

	1. Đối tượng cấp là thuyền viên đáp ứng điều kiện cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư này và Công ước STCW.
	1. Đối tượng cấp là thuyền viên đáp ứng điều kiện cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư này và Công ước STCW.
	

	2. Tổ chức quản lý thuyền viên, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền. Hồ sơ bao gồm:
	2. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. Hồ sơ bao gồm:
	Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
-  Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.
- Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy theo yêu cầu tại mục IV.2.1 của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo TW, Mục II.1 của Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1565/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

	[bookmark: bieumau_pl_05][bookmark: bieumau_pl_06]a) Đơn đề nghị của thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục V hoặc văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục VI của Thông tư này;
	a) Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử ký số: Đơn đề nghị của thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục V hoặc văn bản đề nghị của tổ chức theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;
	- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.

	b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Giấy chứng nhận GOC, ROC, GCNHLNVĐB;
	b) Bản sao hoặc bản sao điện tử: Giấy chứng nhận GOC, ROC, GCNHLNVĐB đối với trường hợp không khai thác được thông tin trên Cơ sở dữ liệu;
	Bỏ thành phần hồ sơ “bản sao chứng thực” theo nội dung Văn bản số 5730/BTP-BTTP ngày 28/7/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện TBKL số 353/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ.

	c) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất.
	c) Ảnh màu, cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (02 ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử).
	Viết lại để thống nhất nội dung giữa các điều và rõ quy định.

	3. Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.
	3. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thuỷ, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có), vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.
	- Sửa tên cơ quan.
- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.
- Bổ cụm từ “rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có)” để phù hợp với quy định về chuyển đổi số và kết nối các CSDL quốc gia và chuyên ngành.

	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	

	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.

	[bookmark: bieumau_pl_01_3]c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền cấp Giấy xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
	c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy xác nhận theo mẫu Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
	- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.
- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.
- Bổ sung rõ tên Mẫu giấy.

	d) Trường hợp kết quả thực hiện thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử thì kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy.
	4. Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận được cấp đồng thời bản điện tử và bản giấy. Giấy chứng nhận bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy.
	Sửa để đáp ứng quy định về triển khai về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

	4. Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận có giá trị sử dụng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận GOC, ROC, GCNHLNVĐB.
	5. Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận có giá trị sử dụng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận GOC, ROC, GCNHLNVĐB.
	

	5. Phí và lệ phí cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài chính.
	6. Phí và lệ phí cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài chính.
	

	[bookmark: dieu_58]Điều 58. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính
	[bookmark: _Hlk241598418]Điều 58. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt nâng cao tàu cao tốc
	Bổ sung GCNHLĐB nâng cao tàu cao tốc để đáp ứng quy định của HSC Code.

	1. Đối tượng cấp là các huấn luyện viên, thuyền viên đáp ứng điều kiện theo được quy định của Thông tư này và Công ước STCW.
	1. Đối tượng cấp là các huấn luyện viên, thuyền viên đáp ứng điều kiện theo được quy định của Thông tư này, Công ước STCW và Bộ luật HSC.
	

	2. Tổ chức quản lý thuyền viên, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền. Hồ sơ bao gồm:
	2. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. Hồ sơ bao gồm:
	- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.
- Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy theo yêu cầu tại mục IV.2.1 của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo TW, Mục II.1 của Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1565/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

	[bookmark: bieumau_pl_07][bookmark: bieumau_pl_08]a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính của huấn luyện viên theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này hoặc văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư này;
	a) Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử ký số: Đơn đề nghị cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này hoặc văn bản đề nghị của tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này;
	- Bổ sung quy định định dạng đơn đề nghị.
- Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức thực hiện thủ tụ hành chính” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.
- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.

	b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Xác nhận hoàn thành khoá huấn luyện hoặc Quyết định tốt nghiệp khoá huấn luyện dành cho huấn luyện viên chính;
	b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Xác nhận hoàn thành khoá huấn luyện hoặc Quyết định tốt nghiệp khoá huấn luyện đối với trường hợp không khai thác được thông tin trên Cơ sở dữ liệu;
	Bổ cụm từ “rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có)” để phù hợp với quy định về chuyển đổi số và kết nối các CSDL quốc gia và chuyên ngành.

	c) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất;
	c) Ảnh màu, cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (02 ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử).
	Viết lại để thống nhất và rõ quy định.

	d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính chứng chỉ sử dụng mô phỏng và đánh giá mô phỏng (đối với trường hợp huấn luyện viên chính phòng mô phỏng).
	d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính chứng chỉ sử dụng mô phỏng và đánh giá mô phỏng (đối với trường hợp huấn luyện viên chính phòng mô phỏng).
	

	3. Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.
	3. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có), vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.
	- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Bổ cụm từ “rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có)” để phù hợp với quy định về chuyển đổi số và kết nối các CSDL quốc gia và chuyên ngành.
- Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức thực hiện thủ tụ hành chính” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.

	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	

	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ.


	[bookmark: bieumau_pl_01_4]c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
	c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính theo mẫu Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính, cấp GCNHLNVĐB nâng cao tàu cao tốc theo mẫu GCNHLNVĐB nâng cao tàu cao tốc quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
	- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.
- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.
- Bổ sung tên mẫu giấy.

	d) Trường hợp kết quả thực hiện thủ tục hành chính được trả bằng bản điện từ thì kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy.
	4. Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính, GCNHLNVĐB nâng cao tàu cao tốc được cấp đồng thời bản điện tử và bản giấy. Giấy chứng nhận bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy.
	Sửa để đáp ứng quy định về triển khai về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

	4. Phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
	5. Phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
	

	[bookmark: dieu_59]Điều 59. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy Chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính
	[bookmark: _Hlk241598449]Điều 59. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy Chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt nâng cao tàu cao tốc
	- Thay thế bằng tên viết tắt.

	1. Đối tượng cấp là thuyền viên có GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính đáp ứng điều kiện cấp lại theo quy định của Thông tư này.
	1. Đối tượng cấp là thuyền viên có GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính, GCNHLĐB nâng cao tàu cao tốc đáp ứng điều kiện cấp lại theo quy định của Thông tư này.
	

	2. Tổ chức quản lý thuyền viên, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền. Hồ sơ bao gồm:
	2. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. Hồ sơ bao gồm:
	Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.
- Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy theo yêu cầu tại mục IV.2.1 của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo TW, Mục II.1 của Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1565/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

	[bookmark: bieumau_pl_09][bookmark: bieumau_pl_10]a) Đơn đề nghị quy định tại Phụ lục IX hoặc văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu tại Phụ lục X của Thông tư này;
	a) Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử ký số: Đơn đề nghị quy định tại Phụ lục IX hoặc văn bản đề nghị của tổ chức theo mẫu tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này;
	- Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.
- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.

	b) Giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường hợp thay đổi thông tin;
	b) Giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân;
	

	c) 02 ảnh màu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng gần nhất;
	c) Ảnh màu, cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (02 ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử);
	Viết lại để thống nhất và rõ quy định.

	d) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế (trường hợp cấp lại GCNKNCM);
	d) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế khi không khai thác được thông tin trong cơ sở dữ liệu dùng chung (trường hợp cấp lại GCNKNCM);
	Bỏ thành phần hồ sơ “bản sao chứng thực” theo nội dung Văn bản số 5730/BTP-BTTP ngày 28/7/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện TBKL số 353/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ.

	đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Sổ thuyền viên hoặc Quyết định công nhận kết quả kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng (trường hợp cấp lại GCNKNCM hết hoặc sắp hết hạn); Hộ chiếu đối với trường hợp thuyền viên làm việc trên tàu biển treo cờ quốc tịch nước ngoài;
	đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Sổ thuyền viên (trường hợp cấp lại GCNKNCM, GCNHLĐB nâng cao tàu cao tốc hết hoặc sắp hết hạn); Hộ chiếu đối với trường hợp cấp lại GCNKNCM cho thuyền viên làm việc trên tàu biển treo cờ quốc tịch nước ngoài;
	- Bỏ cụm “hoặc Quyết định công nhận kết quả kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng” chuyển nội dung này xuống Điều 60 để thuyền viên không phải thực hiện nhiều lần đối với trường hợp thi để cấp lại GCNKNMC.

	[bookmark: bieumau_pl_10_1]e) Trường hợp thuyền viên đang làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế không thể nộp thành phần hồ sơ tại điểm d, đ khoản này: tổ chức quản lý thuyền viên phải có văn bản đề nghị theo theo mẫu tại Phụ lục X kèm bản sao có đóng dấu treo hoặc ký số của tổ chức quản lý thuyền viên: Sổ thuyền viên; Giấy chứng nhận sức khỏe và chịu trách nhiệm đối với thông tin đã đề nghị.
	e) Trường hợp thuyền viên đang làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế không thể nộp thành phần hồ sơ tại điểm d, đ khoản này: tổ chức phải có văn bản đề nghị theo mẫu tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này kèm bản sao có đóng dấu treo hoặc ký số của tổ chức: Sổ thuyền viên; Giấy chứng nhận sức khỏe và chịu trách nhiệm đối với thông tin đã đề nghị.
	Sửa cụm từ “Tổ chức quản lý thuyền viên” thành “tổ chức” để thống nhất với khoản 34 Điều 3 của Dự thảo Thông tư.
- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.

	3. Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.
	3. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có), vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.
	- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Bổ cụm từ “rà soát thông tin trong các cơ sở dữ liệu (nếu có)” để phù hợp với quy định về chuyển đổi số và kết nối các CSDL quốc gia và chuyên ngành.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.

	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	

	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.

	[bookmark: bieumau_pl_01_5]c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
	c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải và đường thủy, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giao giải quyết thủ tục hành chính cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
	- Bỏ từ “hoặc” để làm rõ quy định.
- Sửa cụm từ “ủy quyền” thành từ “giao giải quyết thủ tục hành chính” để phù hợp với nội dung Điều 9 Luật Tổ chức Chính phủ 2025.
- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.

	d) Trường hợp kết quả thực hiện thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử thì kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy.
	4. GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy Chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính, GCNHLNVĐB nâng cao tàu cao tốc được cấp đồng thời bản điện tử và bản giấy. Giấy chứng nhận bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy.
	Sửa để đáp ứng quy định về triển khai về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

	4. GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính được cấp lại trong trường hợp mất, hỏng, thay đổi thông tin có giá trị sử dụng theo hiệu lực của chứng chỉ đã cấp đề nghị cấp lại.
	5. GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính, GCNHLNVĐB nâng cao tàu cao tốc được cấp lại trong trường hợp mất, hỏng, thay đổi thông tin có giá trị sử dụng theo hiệu lực của chứng chỉ đã cấp đề nghị cấp lại.
	

	5. Phí và lệ phí cấp lại GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
	6. Phí và lệ phí cấp lại GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính, GCNHLNVĐB nâng cao tàu cao tốc thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
	

	[bookmark: dieu_60]Điều 60. Thủ tục mở khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng
	[bookmark: _Hlk241598495]Điều 60. Thủ tục mở khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng
	

	1. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ của mỗi học viên tham dự khóa đào tạo khóa bồi dưỡng nghiệp vụ; dự thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ sở đào tạo, huấn luyện. Hồ sơ bao gồm:
	1. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ của mỗi học viên tham dự khóa đào tạo khóa bồi dưỡng nghiệp vụ; dự thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ sở đào tạo, huấn luyện. 
	

	
	2. Hồ sơ tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và tham dự khóa thi để cấp GCNKNCM sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng bao gồm:
	

	[bookmark: bieumau_pl_11]a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục XI của Thông tư này;
	a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này;
	- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.

	b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính: Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải, Giấy chứng nhận đào tạo nâng cao (nếu có); đối với Bằng tốt nghiệp được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
	b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính (trường hợp không khai thác được thông tin trong cơ sở dữ liệu dùng chung): Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận đào tạo nâng cao (nếu có); đối với Bằng tốt nghiệp được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
	 Bỏ cụm từ “hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải” do chương trình thí điếm hiện nay không còn tồn tại.
Bỏ thành phần hồ sơ “bản sao chứng thực” theo nội dung Văn bản số 5730/BTP-BTTP ngày 28/7/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện TBKL số 353/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ.

	c) Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ tiếng Anh hàng hải;
	c) Bản sao hoặc bản sao điện tử chứng chỉ tiếng Anh hàng hải đối với trường hợp không khai thác được thông tin trên cơ sở dữ liệu;
	Bổ cụm từ “Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn)” để phù hợp với quy định về chuyển đổi số và kết nối các CSDL quốc gia và chuyên ngành.

	d) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;
	d) Bản gốc Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế (trường hợp không khai thác được thông tin trong cơ sở dữ liệu dùng chung);
	Bỏ thành phần hồ sơ “bản sao chứng thực” theo nội dung Văn bản số 5730/BTP-BTTP ngày 28/7/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện TBKL số 353/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ.

	[bookmark: bieumau_pl_12]đ) Bản khai thời gian đi biển (không cần xác nhận của tổ chức quản lý thuyền viên) theo mẫu quy định tại Phụ lục XII của Thông tư này;
	đ) Bản khai thời gian đi biển theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này hoặc Sổ ghi nhận huấn luyện đối với trường hợp áp dụng thời gian thực tập được ghi trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện.
	- Điều chỉnh lại cho phù hợp để không yêu cầu người nộp hồ sơ.
- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.

	e) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Sổ thuyền viên;
	e) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính Sổ thuyền viên;
	

	g) 02 ảnh màu, cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (02 ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử).
	g) Ảnh màu, cỡ 3cm x 4cm, nền trắng, chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (02 ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 tệp (file) ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử).
	

	
	3. Hồ sơ tham gia khóa thi để cấp GCNKNCM đại phó, máy hai, sỹ quan kỹ thuật điện bao gồm: điểm g khoản 2 Điều này và Giấy chứng nhận hoàn thành hoặc Quyết định công nhận tốt nghiệp khoá bồi dưỡng nghiệp vụ.
	Tách đối tượng thực hiện để tránh thuyền viên phải nộp thừa thành phần hồ sơ không cần thiết

	
	4. Hồ sơ tham gia thi để cấp lại GCNKNCM bao gồm: điểm a, c, d, g khoản 2 Điều này.
	Tách đối tượng thực hiện để tránh thuyền viên phải nộp thừa thành phần hồ sơ không cần thiết.

	2. Cơ sở đào tạo, huấn luyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đúng quy định, cơ sở đào tạo, huấn luyện hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
	5. Cơ sở đào tạo, huấn luyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đúng quy định, cơ sở đào tạo, huấn luyện hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
	

	3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ sở đào tạo, huấn luyện nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ bao gồm:
	6. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ sở đào tạo, huấn luyện nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. Hồ sơ bao gồm:
	- Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy theo yêu cầu tại mục IV.2.1 của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo TW, Mục II.1 của Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1565/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

	[bookmark: bieumau_pl_13]a) Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo, huấn luyện về việc xét duyệt danh sách học viên tham dự khoá bồi dưỡng nghiệp vụ, dự thi sỹ quan; thuyền trưởng, máy trưởng theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII của Thông tư này;
	a) Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo, huấn luyện về việc xét duyệt danh sách học viên tham dự khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc dự thi sỹ quan; thuyền trưởng, máy trưởng theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư này;
	- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.

	b) 01 bộ hồ sơ của học viên (gửi kèm).
	b) 01 bộ hồ sơ của học viên (gửi kèm).
	

	4. Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, duyệt hồ sơ và ra quyết định công nhận danh sách người có đủ điều kiện dự khóa đào tạo, huấn luyện, dự thi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp không đủ điều kiện phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	7. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tiếp nhận hồ sơ:
	

	
	a) Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho Cơ sở đào tạo, huấn luyện hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
	

	
	b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
	

	
	8.  Kiểm tra hồ sơ:
	

	
	a)  Hội đồng thi sỹ quan căn cứ số lượng học viên tham dự khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc dự thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng tiến hành rà soát và đề xuất danh sách học viên tham dự khóa bồi dưỡng hoặc danh sách thí sinh dự thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng, Danh sách Ban Giám khảo, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi.
	

	
	b) Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ban hành quyết định tổ chức mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc mở kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng.
	

	
	9. Trường hợp mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ: chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ khi có quyết định mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, cơ sở đào tạo, huấn luyện phải xây dựng kế hoạch học tập và tiến hành mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch học tập đã xây dựng.
	

	
	10. Trường hợp tổ chức mở kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng:
	

	
	a) Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ khi có quyết định mở kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng. Hội đồng thi sỹ quan hàng hải tổ chức kỳ thi. Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kỳ thi sỹ quan thuyền trưởng, máy trưởng, Hội đồng thi tổng hợp kết quả, báo cáo về Cục Hàng hải và Đường thủy bằng văn bản.
	

	
	b) Căn cứ báo cáo kết quả kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng của Hội đồng thi, trong thời hạn 04 ngày làm việc, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng và cấp GCNKNCM.
	

	5. Căn cứ báo cáo kết quả kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng của Hội đồng thi sỹ quan, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cục Hàng hải Việt Nam ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng và cấp GCNKNCM.
	
	Nội dung này chuyển lên khoản điểm  khoản 10  Điều 59.

	6. Phí và lệ phí cấp GCNKNCM sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
	11. Phí và lệ phí cấp GCNKNCM sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
	

	[bookmark: dieu_61]Điều 61. Trách nhiệm của các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính; thu hồi Chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận của thuyền viên
	Điều 61. Trách nhiệm của các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính; thu hồi Chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính
	Sửa đổi cụm từ “của thuyền viên” thành “huấn luyện viên chính” để làm rõ ràng quy định.

	1. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.
	1. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.
	

	2. Cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại Chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận phải thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục và thời hạn; không yêu cầu nộp thêm bất cứ giấy tờ nào mà Thông tư này không quy định trong thành phần hồ sơ và không phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp để thực hiện thủ tục hành chính.
	2. Cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại Chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận phải thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục và thời hạn; không yêu cầu nộp thêm bất cứ giấy tờ nào mà Thông tư này không quy định trong thành phần hồ sơ và không phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp để thực hiện thủ tục hành chính.
	

	3. Chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận của thuyền viên bị thu hồi trong trường hợp giả mạo giấy tờ trong hồ sơ hoặc tẩy xóa, mua bán, cho thuê, cho mượn Chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận.
	3. Chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính bị thu hồi trong trường hợp giả mạo giấy tờ trong hồ sơ hoặc tẩy xóa, mua bán, cho thuê, cho mượn Chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận.
	Sửa đổi cụm từ “của thuyền viên” thành “huấn luyện viên chính” để làm rõ ràng quy định.

	4. Cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại chứng chỉ chuyên môn Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận thì có thẩm quyền thu hồi.
	4. Cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại chứng chỉ chuyên môn Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận thì có thẩm quyền thu hồi.
	

	[bookmark: chuong_4]Chương IV
	Chương IV
	

	[bookmark: chuong_4_name]ĐỊNH BIÊN AN TOÀN TỐI THIỂU TÀU BIỂN
	ĐỊNH BIÊN AN TOÀN TỐI THIỂU CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM
	Sửa tên chương này để phù hợp với tên gọi của Thông tư.

	[bookmark: dieu_62]Điều 62. Khung định biên an toàn tối thiểu
	Điều 62. Khung định biên an toàn tối thiểu
	

	1. Quy định chung đối với tàu biển Việt Nam
	1. Quy định chung đối với tàu biển Việt Nam
	

	a) Định biên an toàn tối thiểu bộ phận boong theo tổng dung tích (GT):
	a) Định biên an toàn tối thiểu bộ phận boong theo tổng dung tích (GT):
	

		Chức danh
	Dưới 50 GT
	Từ 50 GT đến dưới 500 GT
	Từ 500 GT đến dưới 3000 GT
	Từ 3000 GT trở lên

	Thuyền trưởng
	01
	01
	01
	01

	Đại phó
	
	01
	01
	01

	Sỹ quan boong
	
	
	01
	02

	Sỹ quan vô tuyến điện GMDSS (*)
	
	
	01
	01

	Thuỷ thủ trực ca AB
	01
	01
	01
	01

	Thủy thủ trực ca OS
	
	
	01
	01

	Tổng cộng
	02
	03
	06
	07



		Chức danh
	Dưới 50 GT
	Từ 50 GT đến dưới 500 GT
	Từ 500 GT đến dưới 3000 GT
	Từ 3000 GT trở lên

	Thuyền trưởng
	01
	01
	01
	01

	Đại phó
	
	01
	01
	01

	Sỹ quan boong
	
	
	01
	02

	Sỹ quan vô tuyến điện GMDSS (*)
	
	
	01
	01

	Thuỷ thủ trực ca AB
	01
	01
	01
	01

	Thủy thủ trực ca OS
	
	
	01
	01

	Tổng cộng
	02
	03
	06
	07



	

	(*) Trường hợp sỹ quan boong có chứng chỉ chuyên môn phù hợp để đảm nhiệm nhiệm vụ khai thác thiết bị vô tuyến điện GMDSS trên tàu thì không phải bố trí chức danh Sỹ quan vô tuyến điện GMDSS.
	(*) Trường hợp sỹ quan boong có chứng chỉ chuyên môn phù hợp để đảm nhiệm vụ khai thác thiết bị vô tuyến điện GMDSS trên tàu thì không phải bố trí chức danh Sỹ quan vô tuyến điện GMDSS. 
Lưu ý: Đối với tàu biển có định biên từ 10 người trở lên hoạt động tuyến quốc tế, chủ tàu bố trí tối thiểu 01 bếp trưởng hoặc 01 cấp dưỡng. Đối với tàu biển có từ một trăm người trở lên và thực hiện chuyến đi quốc tế dài hơn 03 ngày phải bố trí ít nhất một bác sĩ.
	

- Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với khoản 5 Tiêu chuẩn A3.2 và điểm b, khoản 4, Tiêu chuẩn A4.1 Công ước MLC 2006. 

	b) Định biên an toàn tối thiểu bộ phận máy theo tổng công suất máy chính (kW):
	b) Định biên an toàn tối thiểu bộ phận máy theo tổng công suất máy chính (kW):
	

		Chức danh
	Dưới 75 kW
	Từ 75 kW đến dưới 750 kW
	Từ 750 kW đến dưới 3000 kW
	Từ 3000 kW trở lên

	Máy trưởng
	01
	01
	01
	01

	Máy hai
	
	
	01
	01

	Sỹ quan máy
	
	01
	01
	01

	Thợ máy trực ca AB
	
	01
	01
	02

	Thợ máy trực ca Oiler
	
	
	01
	01

	Tổng cộng
	01
	03
	05
	06



		Chức danh
	Dưới 75 kW
	Từ 75 kW đến dưới 750 kW
	Từ 750 kW đến dưới 3000 kW
	Từ 3000 kW trở lên

	Máy trưởng
	01
	01
	01
	01

	Máy hai
	
	
	01
	01

	Sỹ quan máy
	
	01
	01
	01

	Thợ máy trực ca AB
	
	01
	01
	02

	Thợ máy trực ca Oiler
	
	
	01
	01

	Tổng cộng
	01
	03
	05
	06



	

	2. Đối với tàu có thiết bị điện phức tạp, đa dạng thì chủ tàu có thể bố trí sỹ quan kỹ thuật điện, thợ kỹ thuật điện.
	2. Đối với tàu có thiết bị điện phức tạp, đa dạng thì chủ tàu có thể bố trí sỹ quan kỹ thuật điện, thợ kỹ thuật điện.
	

	3. Định biên an tối thiểu đối với một số trường hợp đặc biệt:
	3. Định biên an tối thiểu đối với một số trường hợp đặc biệt:
	

	a) Đối với tàu lai dắt, tàu công trình hoạt động thường xuyên trong một khu vực nhất định, với thời gian hoạt động ngắn, trên cơ sở đề xuất bằng văn bản của chủ tàu: Cơ quan đăng ký tàu biển quyết định định biên an toàn tối thiểu của tàu phù hợp với thực tế sử dụng, khai thác tàu, bảo đảm định biên an toàn tối thiểu không thấp hơn 01 thuyền trưởng, 01 sỹ quan boong, 01 thủy thủ trực ca AB; 01 máy trưởng, 01 sỹ quan máy, 01 thợ máy trực ca AB. Đối với tàu lai dắt, tàu công trình nhỏ, có khung định biên an toàn tối thiểu thấp hơn số lượng quy định tại điểm này thì không điều chỉnh giảm;
	a) Đối với tàu lai dắt, tàu công trình hoạt động thường xuyên trong một khu vực nhất định, với thời gian hoạt động ngắn, trên cơ sở đề xuất bằng văn bản của chủ tàu: Cơ quan đăng ký tàu biển quyết định định biên an toàn tối thiểu của tàu phù hợp với thực tế sử dụng, khai thác tàu, bảo đảm định biên an toàn tối thiểu không thấp hơn 01 thuyền trưởng, 01 sỹ quan boong, 01 thủy thủ trực ca AB; 01 máy trưởng, 01 sỹ quan máy, 01 thợ máy trực ca AB. Đối với tàu lai dắt, tàu công trình nhỏ, có khung định biên an toàn tối thiểu thấp hơn số lượng quy định tại điểm này thì không điều chỉnh giảm;
	

	b) Đối với sà lan không tự hành, không kết cấu buồng sinh hoạt cho thuyền viên định biên an toàn tối thiểu là 0 (không) người. Quá trình hoạt động, luôn phải có tàu lai, kéo hỗ trợ để bảo đảm an toàn theo quy định;
	b) Đối với sà lan không tự hành, không kết cấu buồng sinh hoạt cho thuyền viên định biên an toàn tối thiểu là 0 (không) người. Quá trình hoạt động, luôn phải có tàu lai, kéo hỗ trợ để bảo đảm an toàn theo quy định;
	

	c) Đối với tàu khách và tàu khách Ro-Ro, ngoài định biên quy định tại khoản 1 Điều này, phải bố trí thêm: 01 (một) thuyền viên phụ trách hành khách với tàu có sức chở đến 200 hành khách, 02 (hai) thuyền viên phụ trách hành khách với tàu có sức chở đến 300 hành khách, 03 (ba) thuyền viên phụ trách hành khách với tàu có sức chở đến 500 hành khách, 04 (bốn) thuyền viên phụ trách hành khách với tàu có sức chở trên 500 hành khách. Số lượng thuyền viên phụ trách hành khách được ghi rõ trong phần ghi chú của Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu.
	c) Đối với tàu khách và tàu khách Ro-Ro, ngoài định biên quy định tại khoản 1 Điều này, phải bố trí thêm: 01 (một) thuyền viên phụ trách hành khách với tàu có sức chở đến 200 hành khách, 02 (hai) thuyền viên phụ trách hành khách với tàu có sức chở đến 300 hành khách, 03 (ba) thuyền viên phụ trách hành khách với tàu có sức chở đến 500 hành khách, 04 (bốn) thuyền viên phụ trách hành khách với tàu có sức chở trên 500 hành khách. Số lượng thuyền viên phụ trách hành khách được ghi rõ trong phần ghi chú của Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu.
	

	Trường hợp tàu khách và tàu khách Ro-Ro hoạt động trên tuyến cố định trong vùng biển Việt Nam, thời gian hành trình theo kế hoạch giữa 2 đầu bến cảng dưới 06 giờ, trên cơ sở đề xuất của chủ tàu, cơ quan đăng ký tàu biển điều chỉnh giảm định biên an toàn tối thiểu của tàu so với khung định biên quy định tại khoản 1 Điều này: 01 (một) thuyền viên bộ phận boong đối với tàu có tổng dung tích từ 500 GT trở lên (không áp dụng cho chức danh thuyền trưởng, đại phó); 01 (một) thuyền viên bộ phận máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên (không áp dụng cho chức danh máy trưởng). Đối với tàu có tổng dung tích dưới 500 GT và tổng công suất máy chính dưới 750 kW không điều chỉnh giảm.”.
	Trường hợp tàu khách và tàu khách Ro-Ro hoạt động trên tuyến cố định trong vùng biển Việt Nam, thời gian hành trình theo kế hoạch giữa 2 đầu bến cảng dưới 06 giờ, trên cơ sở đề xuất của chủ tàu, cơ quan đăng ký tàu biển điều chỉnh giảm định biên an toàn tối thiểu của tàu so với khung định biên quy định tại khoản 1 Điều này: 01 (một) thuyền viên bộ phận boong đối với tàu có tổng dung tích từ 500 GT trở lên (không áp dụng cho chức danh thuyền trưởng, đại phó); 01 (một) thuyền viên bộ phận máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên (không áp dụng cho chức danh máy trưởng). Đối với tàu có tổng dung tích dưới 500 GT và tổng công suất máy chính dưới 750 kW không điều chỉnh giảm.”.
	

	[bookmark: tc_9]4. Đối với tàu biển công vụ quy định tại Điều 1 Thông tư này, tàu đưa đón hoa tiêu và các loại tàu biển có tính năng kỹ thuật đặc biệt, trên cơ sở đề xuất bằng văn bản của chủ tàu, cơ quan đăng ký tàu biển quyết định định biên an toàn tối thiểu của tàu phù hợp với thực tế sử dụng, khai thác tàu. Văn bản đề xuất của chủ tàu nêu rõ các chức danh, số lượng thuyền viên cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu hoạt động, thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên.
	4. Đối với tàu biển công vụ quy định tại Điều 1 Thông tư này, tàu đưa đón hoa tiêu và các loại tàu biển có tính năng kỹ thuật đặc biệt, trên cơ sở đề xuất bằng văn bản của chủ tàu, cơ quan đăng ký tàu biển quyết định định biên an toàn tối thiểu của tàu phù hợp với thực tế sử dụng, khai thác tàu. Văn bản đề xuất của chủ tàu nêu rõ các chức danh, số lượng thuyền viên cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu hoạt động, thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên.
	

	[bookmark: bieumau_pl_14]5. Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu do cơ quan đăng ký tàu biển nơi tàu biển đăng ký cấp đồng thời khi tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển và theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV của Thông tư này.
	5. Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu do cơ quan đăng ký tàu biển nơi tàu biển đăng ký cấp đồng thời khi tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển và theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này.
	- Thống nhất áp dụng cụm từ “ban hành kèm theo” trong toàn bộ dự thảo Thông tư.

	[bookmark: dieu_63]Điều 63. Bố trí thuyền viên trên tàu biển Việt Nam
	Điều 63. Bố trí thuyền viên trên tàu biển Việt Nam
	

	[bookmark: _Hlk241598751][bookmark: dc_2]1. Chủ tàu có trách nhiệm bố trí thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 59 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và tuổi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động.
	1. Chủ tàu có trách nhiệm bố trí thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 59 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và tuổi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động.
	

	2. Việc bố trí thuyền viên đảm nhiệm chức danh trên tàu biển Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
	2. Việc bố trí thuyền viên đảm nhiệm chức danh trên tàu biển Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
	Bổ sung quy định tập sự được bố trí kiêm chức danh, thực tập thì ko.

	a) Phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Thuyền viên có thể được bố trí đảm nhiệm chức danh thấp hơn chức danh và hạn chế chức danh ghi trong GCNKNCM, không được bố trí thuyền viên đảm nhiệm chức danh cao hơn chức danh và hạn chế chức danh ghi trong GCNKNCM.
Thuyền viên có GCNKNCM sỹ quan boong; sỹ quan máy trở lên được phép đảm nhận chức danh thủy thủ trực ca OS, thuỷ thủ trực ca AB; thợ máy trực ca Oiler, thợ máy trực ca AB;
	a) Phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Thuyền viên có thể được bố trí đảm nhiệm chức danh thấp hơn chức danh và hạn chế chức danh ghi trong GCNKNCM, không được bố trí thuyền viên đảm nhiệm chức danh cao hơn chức danh và hạn chế chức danh ghi trong GCNKNCM.
Thuyền viên có GCNKNCM sỹ quan boong trở lên được phép đảm nhiệm chức danh thủy thủ trực ca OS, thủy thủ trực ca AB. Thuyền viên có GCNKNCM sỹ quan máy trở lên được phép đảm nhiệm chức danh thợ máy trực ca Oiler, thợ máy trực ca AB. Thuyền viên có GCNKNCM thủy thủ trực ca AB được phép đảm nhiệm chức danh thủy thủ trực ca OS. Thuyền viên có GCNKNCM thợ máy trực ca AB được phép đảm nhiệm chức danh thợ máy trực ca Oiler.
	Sửa đổi, bổ sung làm rõ quy định về việc được phép đảm nhiệm chức danh thấp hơn.


	b) Thuyền viên được bố trí làm việc trên tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng, tàu khách, tàu khách Ro-Ro, tàu hoạt động trên vùng nước nước cực và tàu cao tốc theo quy định Bộ luật HSC; tàu sử dụng nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp theo quy định Bộ luật IGF thì ngoài GCNKNCM và các GCNHLNV cần phải có khi làm việc trên tàu biển thông thường, còn phải có GCNHLNVĐB tương ứng với từng chức danh trên loại tàu đó.
	b) Thuyền viên được bố trí làm việc trên tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng, tàu khách, tàu khách Ro-Ro, tàu hoạt động trên vùng nước cực và tàu cao tốc theo quy định của Bộ luật HSC; tàu sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp theo quy định của Bộ luật IGF thì ngoài GCNKNCM và các GCNHLNV cần phải có khi làm việc trên tàu biển thông thường, còn phải có GCNHLNVĐB tương ứng với từng chức danh trên loại tàu đó.
	- Bổ sung từ “của” để thống nhất áp dụng trong Thông tư.
- Thống nhất sử dụng cụm từ “điểm chớp cháy”.


	
	c) Thuyền trưởng, đại phó tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ phải có GCNKNCM của tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT.
	Nội dung được chuyển từ Điều 5 xuống.

	
	d) Sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình không gần bờ phải có GCNKNCM của sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên.
	Nội dung được chuyển từ Điều 8 xuống.

	3. Thuyền trưởng tàu khách phải có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của tàu không phải là tàu khách cùng hạng tối thiểu 24 tháng hoặc đã đảm nhiệm chức danh đại phó tàu khách tối thiểu 24 tháng.
	3. Thuyền trưởng tàu khách phải có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của tàu không phải là tàu khách cùng hạng tối thiểu 24 tháng hoặc đã đảm nhiệm chức danh đại phó tàu khách tối thiểu 24 tháng.
	

	
	4) Chủ tàu được phép bố trí thuyền viên đảm nhiệm chức danh kiêm tập sự đối với chức danh cao hơn phù hợp với GCNKNCM.
	Quy định này được bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động hàng hải, trong đó thuyền viên trong quá trình làm việc trên tàu thường được chủ tàu bố trí vừa đảm nhiệm chức danh hiện có, vừa thực hiện tập sự đối với chức danh cao hơn để tích lũy kinh nghiệm và đáp ứng điều kiện nâng hạng, đổi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

	[bookmark: dieu_64]Điều 64. Miễn trừ
	Điều 64. Miễn trừ
	

	1. Trong trường hợp tàu đang hành trình trên biển mà thuyền trưởng, máy trưởng không còn khả năng đảm nhiệm chức danh, chủ tàu, người khai thác tàu có thể bố trí sỹ quan có chức danh cao nhất thay thế thuyền trưởng hoặc máy trưởng để có thể tiếp tục chuyến đi đến cảng tới kế tiếp gần nhất. Đối với các chức danh khác, thuyền trưởng hoặc sỹ quan có chức danh cao nhất được chủ tàu, người khai thác tàu bố trí thay thế thuyền trưởng quyết định phân công nhiệm vụ cho thuyền viên khác thay thế.
	1. Trong trường hợp tàu đang hành trình trên biển mà thuyền trưởng, máy trưởng không còn khả năng đảm nhiệm chức danh, chủ tàu, người khai thác tàu có thể bố trí sỹ quan có chức danh cao nhất thay thế thuyền trưởng hoặc máy trưởng để có thể tiếp tục chuyến đi đến cảng tới kế tiếp gần nhất. Đối với các chức danh khác, thuyền trưởng hoặc sỹ quan có chức danh cao nhất được chủ tàu, người khai thác tàu bố trí thay thế thuyền trưởng quyết định phân công nhiệm vụ cho thuyền viên khác thay thế.
	

	2. Trong trường hợp tàu đang ở cảng nước ngoài, do tình huống bất khả kháng, định biên của tàu không đủ theo Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu được cấp, trên cơ sở báo cáo đề xuất của chủ tàu, Cục Hàng hải Việt Nam xem xét cho phép tàu hành trình một chuyến đến nơi gần nhất có thể thay thế, bổ sung thuyền viên. Quy định này không áp dụng cho chức danh Sỹ quan vô tuyến điện GMDSS duy nhất trên tàu.
	2. Trong trường hợp tàu đang ở cảng nước ngoài, do tình huống bất khả kháng, định biên của tàu không đủ theo Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu được cấp, trên cơ sở báo cáo đề xuất của chủ tàu, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xem xét cho phép tàu hành trình một chuyến đến nơi gần nhất có thể thay thế, bổ sung thuyền viên. Quy định này không áp dụng cho chức danh Sỹ quan vô tuyến điện GMDSS duy nhất trên tàu.
	

	Chương V
	Chương V
	

	[bookmark: chuong_5_name]THỰC TẬP TRÊN TÀU BIỂN
	THỰC TẬP TRÊN TÀU BIỂN
	

	[bookmark: dieu_65]Điều 65. Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên
	Điều 65. Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên
	

	1. Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải xây dựng kế hoạch cho học viên thực tập trên tàu biển theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
	 1. Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải xây dựng kế hoạch cho học viên thực tập trên tàu biển theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
	

	2. Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên nếu không có tàu huấn luyện thì phải liên doanh, liên kết với các cơ sở đào tạo, huấn luyện khác hoặc các chủ tàu để có tàu phục vụ huấn luyện.
	
	Bãi bỏ nội dung này, nội dung này đã có trong Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2019/TT-BGTVT. 

	3. Liên hệ với các chủ tàu để tiếp nhận học viên thực tập trên tàu biển theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
	2. Liên hệ với các chủ tàu để tiếp nhận học viên thực tập trên tàu biển theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
	

	[bookmark: dieu_66]Điều 66. Trách nhiệm của chủ tàu đối với việc tiếp nhận học viên thực tập trên tàu biển
	Điều 66. Trách nhiệm của chủ tàu đối với việc tiếp nhận học viên thực tập trên tàu biển
	

	Tiếp nhận, bố trí nơi ăn, ở, tạo điều kiện cho học viên, giảng viên, huấn luyện viên thực tập trên tàu biển. Xác nhận thời gian bố trí chức danh của học viên thực tập trên tàu biển vào Sổ thuyền viên, khai báo bằng phương thức điện tử vào cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam và chịu trách nhiệm về việc xác nhận của mình.
	[bookmark: _Hlk241598821]Tiếp nhận, bố trí nơi ăn, ở, tạo điều kiện cho học viên, giảng viên, huấn luyện viên thực tập trên tàu biển theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Xác nhận thời gian của học viên thực tập trên tàu biển vào Sổ thuyền viên, khai báo bằng phương thức điện tử vào cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và chịu trách nhiệm về việc xác nhận của mình.
	Bổ sung cụm từ “theo yêu cầu của chương trình đào tạo” để phù hợp với nội dung của Điều 65.

	[bookmark: dieu_67]Điều 67. Trách nhiệm của thuyền trưởng, máy trưởng và sỹ quan hàng hải đối với học viên thực tập trên tàu biển
	Điều 67. Trách nhiệm của thuyền trưởng, máy trưởng và sỹ quan hàng hải đối với học viên thực tập trên tàu biển
	

	1. Thuyền trưởng, máy trưởng và sỹ quan hàng hải đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho học viên, giảng viên, huấn luyện viên thực tập trên tàu.
	1. Thuyền trưởng, máy trưởng và sỹ quan hàng hải đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho học viên, giảng viên, huấn luyện viên thực tập trên tàu.
	

	2. Thuyền trưởng, máy trưởng và sỹ quan hàng hải có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện, xác nhận, đánh giá các nội dung, kết quả thực tập của học viên thực tập trên tàu biển theo tiến trình thực tập.
	2. Thuyền trưởng, máy trưởng và sỹ quan hàng hải có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện, xác nhận, đánh giá các nội dung, kết quả thực tập của học viên thực tập trên tàu biển theo tiến trình thực tập.
	

	3. Thuyền trưởng có trách nhiệm xác nhận thời gian xuống, rời tàu của học viên thực tập trên tàu biển trong Sổ thuyền viên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận của mình.
	3. Thuyền trưởng có trách nhiệm xác nhận thời gian xuống, rời tàu của học viên thực tập trên tàu biển trong Sổ thuyền viên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận của mình.
	

	[bookmark: dieu_68]Điều 68. Trách nhiệm của học viên thực tập trên tàu biển
	Điều 68. Trách nhiệm của học viên thực tập trên tàu biển
	

	1. Học viên thực tập trên tàu biển phải có Sổ thuyền viên và chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phù hợp với loại tàu thực tập.
	1. Học viên thực tập trên tàu biển phải có Sổ thuyền viên và chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phù hợp với loại tàu thực tập.
	

	2. Học viên thực tập phải tuân thủ nội quy, quy chế của chủ tàu, thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn của thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan hàng hải, giảng viên và huấn luyện viên.
	2. Học viên thực tập phải tuân thủ nội quy, quy chế của chủ tàu, thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn của thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan hàng hải, giảng viên và huấn luyện viên.
	

	3. Quyền lợi và trách nhiệm của học viên thực tập trên tàu biển làm việc trên tàu biển Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
	3. Quyền lợi và trách nhiệm của học viên thực tập trên tàu biển làm việc trên tàu biển Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
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	ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	

	[bookmark: dieu_69]Điều 69. Hiệu lực thi hành
	Điều 69. Hiệu lực thi hành
	

	1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.
	1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng .. năm 202...
	

	[bookmark: tvpllink_uziyslnycw]2. Bãi bỏ Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.
	2. Bãi bỏ Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.
	

	
	Điều 70. Điều khoản chuyển tiếp 
	Tách ra thành Điều khoản chuyển tiếp.

	3. Chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận của thuyền viên, Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu tàu biển được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong các giấy chứng nhận đó hoặc cho đến khi thực hiện cấp lại.
	1. Chứng chỉ chuyên môn, Giấy công nhận, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính, Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu tàu biển được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong các giấy chứng nhận đó hoặc cho đến khi thực hiện cấp lại.
	- Sửa cụm từ “của thuyền viên” thành “huấn luyện viên chính” để làm rõ quy định.

	4. Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý học viên, quản lý thi, xếp thời khóa biểu các khóa đào tạo, huấn luyện và liên kết vào cơ sở dữ liệu thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.
	
	Bãi bỏ nội dung thực hiện năm 2024.

	5. Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên xây dựng quy trình cấp, cấp lại các Giấy huấn luyện nghiệp vụ và xây dựng quy trình quản lý lưu trữ hồ sơ.
	
	Nội dung này được chuyển lên Điều 53.

	
	[bookmark: _Hlk241598903]2. Thuyền viên đã tham gia thực tập sỹ quan trên tàu biển và được ghi nhận trong Sổ ghi nhận huấn luyện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT.
	

	
	[bookmark: _Hlk241598879]3. Các hồ sơ đề nghị cấp GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính, GCNHLNV, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT./.
	Bổ sung đầy đủ

	[bookmark: dieu_70]Điều 70. Tổ chức thực hiện
	
	Lược bỏ nội dung này để thống nhất với các Thông tư mới ban hành của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

	1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Thông tư này.
	
	

	2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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